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Thành lập từ năm 1966 với tổng diện tích 28.155m2. 
Với hơn 2.300 công nhân lành nghề tại Tổng Công 
ty và hơn 10.000 công nhân tại các công ty liên 

doanh. Sản phẩm của Tổng Công ty đã được xuất khẩu 
sang thị trường Mỹ, EU, Nhật... với những dây chuyền 
máy móc thiết bị hiện đại, Tổng Công ty đã sản xuất và 
xuất khẩu nhiều chủng loại, sản phẩm có chất lượng cao 
như jacket, sơ mi, quần, áo thun, váy, áo vest nữ và các 
sản phẩm truyền thống khác.

Công ty đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, OHSAS, ISO 
14001:2004, SA 8000:2001.

Tổng Công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần sẵn sàng 
hợp tác và liên doanh với tất cả các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước. 
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do Cục Báo chí, Bộ Thông tin & Truyền thông 
cấp ngày 06/4/2023

THƯ NGỎ

Bạn đọc thân mến! 

Guồng quay của nền kinh tế đã khởi động tích cực ngay từ quý đầu 
của năm 2024 khi những tín hiệu và dự báo gần đây đang thắp lên 
hy vọng về một năm mới với triển vọng tươi sáng hơn, sau một năm 
nhiều sóng gió, bất ổn.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng 
hóa ước đạt 113,96 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, trong 
đó xuất khẩu tăng 19,2%. Những kết quả khả quan có được là nhờ số 
lượng các đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã tăng. Điều này cho thấy sự 
nỗ lực và linh hoạt của các doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu tiêu 
dùng của thị trường thế giới tuy có phục hồi nhưng chưa rõ ràng.

Với doanh nghiệp dệt may, khách hàng và đơn hàng cũng rục rịch 
quay trở lại, mặc dù còn nhiều thách thức tiềm ẩn. Nhờ kiên định 
thực hiện các giải pháp ứng phó với biến động của thị trường trong 
gần 2 năm qua, các doanh nghiệp đã có thể vững tâm bắt tay sản 
xuất các đơn hàng mới, mặt hàng mới trong khí thế ra quân đầu năm 
của người lao động. 

Lúc này bên cạnh việc bám sát các diễn biến của thị trường thì 
phát huy nội lực từ sức mạnh của đội ngũ người lao động dệt may, 
trong đó tiên phong là lực lượng lao động trẻ sẽ tạo lợi thế để doanh 
nghiệp có những điểm đột phá trong sản xuất kinh doanh, đón bắt 
nhu cầu của khách hàng.

Tháng 3, tháng của nhiều sự kiện quan trọng, Dệt May và Thời trang 
Việt Nam tiếp tục mang đến những thông tin quan trọng, đặc sắc để 
bạn đọc và doanh nghiệp trong hệ thống có được những góc nhìn rõ 
nét về diễn biến của thị trường, quan điểm điều hành của Tập đoàn 
trong vận hành chiến lược phát triển…

Trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP
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XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC

“DĨ BẤT BIẾN “DĨ BẤT BIẾN 

trong văn hóa chung của Vinatex
Bài: Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex

ỨNG VẠN BIẾN” ỨNG VẠN BIẾN” 

Năm 2023 là năm thật sự khó 
khăn đối với hoạt động SXKD 
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

khi bối cảnh cạnh tranh giữa ngành dệt 
may các quốc gia và trong nội tại ngành 
ngày càng khốc liệt. Năm 2024, Vinatex 
vẫn tiếp tục kiên định tinh thần “Kiên 
cường – Dũng cảm – Sáng tạo – Đoàn 
kết”, coi đây là phương châm để toàn hệ 
thống vượt khó thành công, duy trì được 
nguồn lực, hiệu quả trong công tác quản 
trị, điều hành, sản xuất kinh doanh. Tuy 
nhiên, khi thị trường thiết lập những 
mặt bằng mới, thì những khó khăn, thử 
thách sẽ liên tục xảy ra đòi hỏi sự sáng 
tạo trong công tác điều hành. Nguyên 
tắc “dĩ bất biến – ứng vạn biến” sẽ là 
kim chỉ nam cho Cơ quan điều hành, các 
Ban chức năng Tập đoàn và từng doanh 
nghiệp phải thực hành hàng ngày.

“Vạn biến” là sự bất định của thị 
trường, khách hàng và nền kinh 
tế. “Bất biến” mà các thế hệ đã 
xây dựng và trở thành văn hóa 
truyền thống của Vinatex, đó là 
tinh thần đoàn kết, nhân văn và 
chia sẻ khó khăn. Qua khó khăn, 
chúng ta đã hiểu rõ hơn 5 nội hàm 
nhân văn đó là: (1) đồng cảm, 
hiểu biết nhau sâu sắc; (2) tôn 
trọng tự do cá nhân – tôn trọng ý 
kiến trái ngược; (3) sự hỗ trợ kịp 
thời khi các đơn vị khó khăn; (4) 
minh bạch; (5) môi trường cho 
tất cả cùng phát triển. Những 
yếu tố này sẽ giúp Vinatex vượt 
qua mọi khó khăn trong tương lai 
khi bối cảnh thị trường đã thiết 
lập những điều kiện mới. “Dĩ bất 
biến – ứng vạn biến” với người 
làm dệt may chắc chắn sẽ là kiên 
cường – sáng tạo – đoàn kết – 
dũng cảm. Chúng ta dũng cảm 
để cùng chia sẻ, đưa ra những 
quyết định đúng đắn vì lợi ích 
chung. Và không chỉ những người 
lãnh đạo dũng cảm, mà tất cả 
CBNV của Văn phòng Tập đoàn, 
những người tham mưu cho lãnh 
đạo hàng ngày cũng cần tạo 
dựng tinh thần dũng cảm, dám 
nghĩ, dám làm, phát huy trí tuệ 
để bộ máy tham mưu, giúp việc 
cho lãnh đạo Tập đoàn xây dựng 
những bước đi bền vững cho sự 
phát triển chung của Vinatex.

Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương 
lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí 

thư Quân ủy Trung ương đã có chỉ 
đạo rất sâu sắc về công tác cán 
bộ, trong đó chú trọng bồi dưỡng, 
rèn luyện cán bộ theo tinh thần 
“7 dám”: “Dám nghĩ; dám nói; dám 
làm; dám chịu trách nhiệm; dám 
đổi mới, sáng tạo; dám đương 
đầu với khó khăn, thử thách và 
dám hành động vì lợi ích chung”. 
Tinh thần “7 dám” này sẽ bổ sung 
vào những “bất biến” trong văn 
hóa của Vinatex, để xây dựng 
những giá trị mới trên nền tảng 
của sự đoàn kết. Xây dựng tinh 
thần “7 dám” cùng với nguyên tắc 
“dĩ bất biến - ứng vạn biến” sẽ bổ 
sung vào văn hóa đoàn kết, vượt 
khó, càng khó khăn càng vững 
vàng mà các thế hệ người làm dệt 
may đã xây dựng và phát huy qua 
mỗi thời kỳ. 

Năm 2023, Công đoàn Dệt May 
Việt Nam đã làm tốt vai trò đồng 
hành, vận động người lao động 
cùng chung tay với doanh nghiệp 
vượt qua khó khăn, thách thức. 
Cùng với đó là sự tương trợ, phối 
hợp của Hiệp hội Dệt May Việt 
Nam trong các hoạt động chung 
của toàn ngành. Nếu như không 
có sự phối hợp nhuần nhuyễn, sự 
chung tay giữa Tập đoàn – Hiệp 
hội – Công đoàn, thì chắc chắn 
ngành dệt may sẽ không thể 
bước lên những giá trị mới. Do đó, 
trong những năm tiếp theo, 3 trụ 
cột “Tập đoàn – Công đoàn – Hiệp 
hội Dệt May Việt Nam” sẽ tiếp tục 
dựa vào thế “kiềng 3 chân” để tạo 

dựng những bước phát triển bền 
vững cho toàn ngành nói chung, 
xây dựng Vinatex trở thành địa 
chỉ tin cậy đảm bảo đời sống cho 
người lao động với mức thu nhập 
trung lưu so với GDP bình quân 
đầu người tại Việt Nam. 

Cùng với nguyên tắc “dĩ bất biến – 
ứng vạn biến” thì vế thứ hai trong 
câu đối mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nói với cụ Huỳnh Thúc Kháng 
là “dĩ chúng tâm – vi kỷ tâm”. 
Những người lãnh đạo, doanh 
nghiệp cần lấy nguyện vọng của 
quần chúng là nguyện vọng, mục 
tiêu của chính mình. Mọi nguyện 
vọng của người lãnh đạo không 
xa rời nguyện vọng của người lao 
động. Và hơn hết, Vinatex sẽ hoạt 
động trên nguyên tắc “dĩ bất biến 
– ứng vạn biến” và người lãnh đạo 
sẽ “dĩ chúng tâm – vi kỷ tâm”.

Năm 2024 với những tín hiệu khởi 
sắc của thị trường trong những 
tháng đầu năm, chúng ta có thể 
hy vọng sau những khoảng tối 
của thị trường thì “bình minh” 
sẽ hé dạng như quy luật tất yếu 
của thị trường. Với những người 
làm dệt may, sau giông bão, qua 
khó khăn thì sự kiên định, vững 
vàng ngày càng tôi luyện nên 
tinh thần thép, sự đoàn kết, đồng 
lòng của một tập thể kiên cường. 
Với Vinatex, chúng ta có quyền 
hy vọng về năm 2024 khởi sắc và 
chuẩn bị những bước đi “bùng nổ” 
khi thị trường quay trở lại. 
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KHAI THÁC TIỀM NĂNG 
TRÊN TOÀN CẦU VỀ NHU CẦU VẢI VÀ TRANG PHỤC 

CHỐNG CHÁY
Bài: PV

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và J.&P. 
Coats, Limited (Coats) tiến hành Lễ ký kết hợp tác chiến lược trong sản 
xuất vải và trang phục chống cháy giữa Vinatex và Coats. 

Trước nhu cầu ngày càng 
cao của thế giới về vải và 
trang phục chống cháy, 

hướng đến nền về kinh tế xanh và 
đề cao tính an toàn cho người sử 
dụng, trong 2 năm qua, Vinatex 
đã tập trung nghiên cứu dòng 
sản phẩm này. Hợp tác chiến 
lược giữa Vinatex và Coats là 
hành trình hiện thực hóa sự xuất 
hiện của sản phẩm vải và trang 
phục chống cháy trên thị trường 
toàn cầu. Theo kế hoạch hợp 
tác, sản phẩm vải chống cháy 
được nghiên cứu, sản xuất theo 
quy trình công nghệ khép kín 
do Tập đoàn Coats chuyển giao 
tại Vinatex, từ Xơ – Sợi – Dệt- 
Nhuộm – Hoàn tất – May đến 
khâu đóng gói, đáp ứng các tiêu 

chuẩn theo từng lĩnh vực ngành 
nghề. Vinatex sẽ sản xuất và bán 
vải, quần áo chống cháy theo 
đơn đặt hàng độc quyền cho 
Coats và chi nhánh của Coats 
trên toàn cầu.

Ông Nishant Manuja- Tổng Giám 
đốc Coats Phong Phú cho biết: 
“Hành trình của Coats tại Việt 
Nam bắt đầu từ năm 1989 cùng 
với đối tác lâu năm là Tổng Công 
ty cổ phần Phong Phú, đây là một 
trong những mối quan hệ đối 
tác mạnh mẽ nhất của Tập đoàn 
Coats trên toàn cầu. Lễ ký kết 
lần này là một cột mốc hợp tác 
quan trọng giữa Vinatex và Coats 
về sản phẩm vải và trang phục 
chống cháy. Đó là một hành trình 

của sự phối hợp, xây dựng, đổi 
mới và hợp tác liên tục”.

Theo ông Nishant Manuja, hàng 
trang phục bảo hộ lao động cá 
nhân là phân khúc có tốc độ tăng 
trưởng nhanh, có tiềm năng phát 
triển lớn cùng với các tiêu chuẩn 
an toàn ngày càng khắt khe được 
quy định tại các nước trên thế 
giới. Vinatex và Coats sẽ đóng 
một vai trò quan trọng trong khai 
thác tiềm năng phân khúc này.

Ông Cao Hữu Hiếu- Tổng Giám 
đốc Vinatex nhận định: “Lễ ký 
kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh 
doanh vải và trang phục chống 
cháy là sự kiện quan trọng nhằm 
nâng tầm quan hệ hợp tác chiến 

lược giữa hai bên, đồng thời góp 
phần khai thác tối đa thế mạnh, 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và sức cạnh tranh của 
từng bên. Với năng lực sản xuất, 
công nghệ, thiết bị, uy tín và thế 
mạnh trong lĩnh vực dệt may của 
Vinatex cùng với tiềm lực, kinh 
nghiệm, công nghệ, thị trường 
và khách hàng trong lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm dệt 
may từ Coats, tin tưởng sự hợp 
tác này sẽ gặt hái được nhiều 
kết quả tốt đẹp trong tương lai, 
góp phần đưa ngành Dệt May 
Việt Nam ngày càng phát triển 
bền vững. Về phía Vinatex, với 
năng lực, quy mô sản xuất hiện 
đại trên tất cả các lĩnh vực sợi, 
dệt nhuộm, may, thời trang, Tập 
đoàn sẽ tập trung các nguồn lực 
tốt nhất để đảm bảo chất lượng 
sản xuất vải và trang phục chống 
cháy từ công nghệ chuyển giao 
của phía đối tác”.

Ông Phạm Xuân Trình – Giám 
đốc điều hành Vinatex cho biết, 
sau hơn một năm nghiên cứu 
thử nghiệm, sản phẩm mẫu vải 
chống cháy đã được khách hàng 
chấp nhận và đạt tất cả các tiêu 
chuẩn khách hàng yêu cầu. Đó là 
các tiêu chuẩn quốc tế về chất 
lượng sản phẩm: Tiêu chuẩn 
OEKO – TEX 100; phê duyệt UL 
và liệt kê trên thư mục UL; ISO 
11612- Quần áo bảo hộ, quần áo 
chống cháy; NFPA 1975, 1977, 
2113 - Quần áo và thiết bị bảo hộ 

để chữa cháy rừng; Tiêu chuẩn về 
lựa chọn, sử dụng và bảo dưỡng 
quần áo chống cháy; NFPA 2112 – 
Tiêu chuẩn cháy Flash trên hàng 
may mặc để bảo vệ nhân viên 
công nghiệp chống cháy; ASTM 
F1506 – Đặc điểm kỹ thuật, hiệu 
suất tiêu chuẩn cho quần áo bảo 
hộ chống cháy và hồ quang điện; 
các tiêu chuẩn quốc gia của các 
tiểu bang; Giấy chứng nhận cơ sở 
sản xuất vải và hàng may mặc…

Sản phẩm vải chống cháy được 
sản xuất với hai dòng sản phẩm: 
Từ xơ chịu nhiệt và từ hóa chất bao 
phủ vải để ngăn không cho nguồn 
nhiệt tiếp xúc với vật liệu bảo hộ. 
Thông thường vải được sản xuất 
từ xơ chịu nhiệt, được các nhà cho 
thuê giặt ủi cung cấp đến người sử 

dụng. Sản phẩm phục vụ cho bảo 
hộ lao động, trong các lĩnh vực: gò 
hàn, tia lửa điện, khai khoáng, môi 
trường dễ phát cháy… 

Với mạng lưới hoạt động trên toàn 
cầu và mối quan hệ chặt chẽ với 
các đối tác chính trong lĩnh vực 
đồ bảo hộ cá nhân, Coats đã trở 
thành một nhà cung cấp các sản 
phẩm chỉ và phụ liệu đáng tin cậy. 
Qua hoạt động hợp tác này với 
Vinatex, Coats đang phát triển để 
trở thành một nhà cung cấp theo 
ngành dọc trong lĩnh vực trang 
thiết bị bảo hộ cá nhân. Coats và 
Vinatex không chỉ làm quen với 
lĩnh vực trang thiết bị bảo hộ cá 
nhân. Hai bên sẽ cùng định hình 
tương lai, đảm bảo sự an toàn và 
bảo vệ trên quy mô toàn cầu.

Các mẫu may thử nghiệm

Ông Lê Tiến Trường- Chủ tịch HĐQT Vinatex: Nghiên cứu sản xuất sản phẩm vải chống cháy là một 
trong những bước đi tìm đường thoát khỏi khu vực sản xuất dệt may thông thường, hiện đã quá khốc 
liệt cạnh tranh về giá cả. Theo đó, đây không phải là sản phẩm tiêu dùng thông thường mà là sản phẩm 
kỹ thuật đặc biệt. Công nghệ sản xuất là công nghệ bản quyền, sản phẩm không kinh doanh trên hệ 
thống thương mại thông thường mà dựa trên yêu cầu pháp lý của các thị trường. Sản phẩm này sẽ đi 
vào thị trường ngách, không phải hàng thời trang mà là kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho con người. Hy 
vọng trong tương lai, ngành hàng này sẽ phát triển khi thế giới ngày càng đề cao nhu cầu an toàn của 
con người, của người tiêu dùng. Có thể nói, cùng với sự phát triển của đất nước, con đường sản xuất 
thông thường ngày càng hẹp lại và rất thách thức. Chiến lược hợp tác lần này giữa Vinatex và Coats là 
bước đột phá mang tính thử nghiệm để tấn công vào thị trường trên cơ sở sáng chế bản quyền về vải 
chống cháy của Tập đoàn Coats chuyển giao và sản xuất tại Việt Nam. Trước mắt, Vinatex và Coats sẽ 
sản xuất trang phục chống cháy cho thị trường các nước phát triển như Mỹ, G7…
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Gian khó

BƯỚC ĐỆM 
để Vinatex thành công

Bài: H.ANH – T.THÚY

Được nghe những câu chuyện của ông Lê 
Huy Côn - nguyên Thứ trưởng thường 
trực Bộ Công nghiệp nhẹ về thời kỳ 

ngành công nghiệp dệt may bước vào đổi mới, 
thế hệ hôm nay hiểu hơn những gian khó, sự 
nỗ lực, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm của các 
thế hệ lãnh đạo đã xây dựng ngành và Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam (Vinatex) vượt qua nhiều 
thời điểm khó khăn, ngày một có chỗ đứng vững 
chắc trên thị trường trong nước và thế giới …

ĐOÀN KẾT ĐEM LẠI THÀNH 
CÔNG CỦA TẬP ĐOÀN

Ông Côn nhớ lại: thời kỳ bắt đầu 
đổi mới, giai đoạn 1986-1990, 
Đảng và Nhà nước chú trọng xây 
dựng ngành công nghiệp, trong 
đó ngành dệt may rất được 
quan tâm. Với vị trí quan trọng 
trong nền kinh tế quốc dân, sản 
phẩm dệt may là mặt hàng thiết 
yếu, vừa bảo đảm hàng hóa tiêu 
dùng trong nước, vừa có điều 
kiện mở rộng thương mại quốc 
tế, tăng thu ngoại tệ và tạo việc 
làm cho nhiều người, nhất là lao 
động phổ thông. Ngành dệt lúc 

này đứng đầu là Tổng công ty 
Dệt Việt Nam, ngành may là Liên 
hiệp sản xuất, xuất nhập khẩu 
May Việt Nam.

“Giai đoạn trước năm 1990, Liên 
Xô và các nước Đông Âu chưa tan 
rã nên thị trường nguyên liệu hay 
xuất khẩu của Việt Nam khá ổn 
định, khi đó dệt may chủ yếu làm 
hàng gia công. Liên Xô cung cấp 
khoảng 60.000 tấn bông, chúng 
ta kéo thành sợi và xuất trả họ 
30.000 tấn sợi. Nguyên liệu lúc 
đó hiếm và Việt Nam cũng chưa có 
điều kiện tài chính để mua. Đây là 
nguồn nguyên liệu quý nuôi sống 

ngành dệt, vừa làm xuất khẩu vừa 
phục vụ nhu cầu vải của dân và 
quân đội. Nói về xuất khẩu nhưng 
thực tế gần như lúc đó chúng ta 
chưa có gì, kể cả ngành may cũng 
làm gia công cho Liên Xô. Nước 
bạn đưa vải chúng ta may gia 
công, chủ yếu là mặt hàng sơ mi. 
Họ trả công bằng hàng hóa, khá 
đa dạng, có khi là ô tô, điều hòa, 
vải, xà phòng, bột giặt,…”- Ông 
Côn nhớ lại.

Mọi hoạt động hoàn toàn theo 
Nghị định thư được ký giữa Việt 
Nam và Liên Xô. Ông Côn cho 
biết thêm: từ năm 1975 đến 1990, 
quan hệ Việt Nam – Liên Xô có 
những bước phát triển mạnh mẽ 
và toàn diện. Hai nước đã tăng 
cường hợp tác trên tất cả các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa, quân 
sự,… Quá trình hợp tác đã mang 
lại cho cả hai nước nhiều lợi ích. 

Nhớ về thời điểm đất nước còn bị 
cấm vận, ông Côn cho hay: mặc 
dù thiết bị của ngành dệt và may 
lúc đó rất đơn sơ, máy may chủ 
yếu của Liên Xô, Đức, Tiệp, thiết 
bị hiện đại gần như không có, 
nhưng đây là giai đoạn người lãnh 
đạo của ngành dệt và ngành may 
đã khuyến khích, phát huy hiệu 
quả sự sáng tạo, sáng kiến trong 
sản xuất của người lao động, đây 
cũng chính là nét văn hóa của 
ngành dệt may.

Giai đoạn 1991-1995, khi Liên Xô 
bắt đầu tan rã, ngành dệt may 
đứng trước một sự hụt hẫng rất 
lớn, không còn thị trường ổn 
định, thiếu nguyên liệu để sản 
xuất, không có tài chính để đầu 
tư máy móc, thiết bị quá cũ, khó 
khăn trăm bề, thách thức người 
lãnh đạo phải đổi mới khi sản 
xuất kinh doanh theo cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Các thị trường chủ chốt 
trước đây như Liên Xô cũ, các 
nước Đông Âu đã gần như không 

Ông Lê Huy Côn 
Nguyên Thứ trưởng thường trực 

Bộ Công nghiệp nhẹ
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còn. Việc mở các thị trường xuất 
khẩu mới gặp nhiều khó khăn do 
các rào cản thương mại áp dụng 
khi Việt Nam còn bị bao vây cấm 
vận vì chưa bình thường hóa quan 
hệ với Hoa Kỳ. Toàn ngành đứng 
trước thử thách lớn về chiến lược 
phát triển. Tổng Công ty Dệt - 
May Việt Nam bắt đầu tập trung 
vào củng cố sản xuất, khắc phục 
khủng hoảng, tạo mối liên kết nội 
bộ, tương trợ lẫn nhau giữa các 
thành viên. Điển hình của giai 
đoạn này là khắc phục cơ bản 
khủng hoảng tại Dệt May Nam 
Định. Đã tìm kiếm, đặt nền móng 
cho các thị trường xuất khẩu, 
mở ra thị trường EU thay thế cho 
thị trường các nước XHCN… Thời 
điểm đó ghi đậm dấu ấn những 
người lãnh đạo dám nghĩ, dám 
làm, dám đổi mới như: ở Phong 
Phú có bà Trần Thị Đường, May 10 
có ông Nguyễn Thế Quang, May 
Chiến Thắng có bà Nguyễn Thị 
Kim Oanh, Việt Thắng có bà Lê Thị 
Lý, sợi Đông Nam có bà Trần Thị 
Thu Ngân, Dệt Nam Định có ông 
Nguyễn Duy Kiểm…

“Đây cũng là giai đoạn Việt Nam 
đi tìm thị trường mới, đặc biệt là 
đổi các công trình năng lượng. 
Việt Nam đã năng động, linh hoạt 

trong việc đổi hàng hóa lấy các 
công trình năng lượng. Lúc đó 
điển hình là tổ 6, 7, 8 thủy điện 
Hòa Bình và toàn bộ nhà máy thủy 
điện Yaly 720 MW và nhà máy thủy 
điện Thác Mơ, chúng ta nhập 
thiết bị của Nga, Nga thiếu hàng 
nên nhập nhiều mặt hàng của 
Việt Nam, dệt may là một trong 
những mặt hàng tham gia đổi lấy 
công trình năng lượng. Nước bạn 
cần hàng hóa mà ta cũng cần các 
công trình năng lượng để phát 
triển đất nước” - ông Côn chia sẻ.

Cơ chế hàng đổi hàng thời điểm 
đó là chủ yếu, ông Côn còn là 
Trưởng đoàn Việt Nam sang 
Mozambique để mua bông và trả 
sản phẩm dệt may cho họ. Bộ và 
Tổng Công ty linh hoạt nhiều giải 
pháp, sử dụng các mối quan hệ 

ngoại giao để có được nguyên 
liệu bông và vốn đầu tư máy móc, 
thiết bị để sản xuất. 

Với cương vị là Thứ trưởng Bộ 
Công nghiệp nhẹ, mặc dù quản lý 
một số ngành, song ông Côn luôn 
giữ ấn tượng sâu đậm về ngành 
dệt may, về tinh thần chia sẻ, giúp 
đỡ nhau từ nguyên liệu, đơn hàng, 
thậm chí cả máy móc và nhân 
lực… của các doanh nghiệp trong 
ngành. Sự lớn mạnh của ngành 
dệt may nói chung và Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam nói riêng là nhờ 
sự đoàn kết, san sẻ và đùm bọc 
lẫn nhau, tìm mọi cách nâng cao 
chất lượng sản phẩm, phát triển 
thị trường nội địa, không ngừng 
tìm kiếm thị trường xuất khẩu, tìm 
nguồn vốn đầu tư sản xuất, dần 
dần ổn định doanh nghiệp.

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới ngành dệt 
may, coi đây là ngành đóng vai trò quan trọng trong 
giải quyết công ăn việc làm cho người dân, sử dụng 
nhiều lao động, cùng với đó sản phẩm đáp ứng yêu 
cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân và trang phục 
của quân đội, ngành dệt may còn xuất khẩu sản 
phẩm, thu ngoại tệ về cho đất nước. 

“ “
Ảnh tư liệu

DÁM NGHĨ, DÁM LÀM VÀ DÁM 
ĐỔI MỚI

Thời kỳ bắt đầu đổi mới, công 
nghiệp dệt may là một trong 
những ngành đi đầu trong đổi 
mới tư duy và cơ chế quản lý kinh 
tế, góp phần không nhỏ để từ 
đó, Đảng và Nhà nước có những 
quyết sách chiến lược về công 
cuộc đổi mới. 

Ông Côn cho biết: Đảng và Nhà 
nước ta rất quan tâm tới ngành 
dệt may, coi đây là ngành đóng vai 
trò quan trọng trong giải quyết 
công ăn việc làm cho người dân,  
sử dụng nhiều lao động, cùng với 
đó sản phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu 
dùng thiết yếu của người dân và 
trang phục của quân đội, ngành 
dệt may còn xuất khẩu sản phẩm, 
thu ngoại tệ về cho đất nước. 
Xuất phát từ các nhiệm vụ quan 
trọng này, Bộ Công nghiệp nhẹ 
làm việc với ngành dệt may kiên 
quyết tái cơ cấu doanh nghiệp, 
trước tiên là thay đổi về mặt tổ 
chức. Bộ trình Chính phủ thành 
lập mô hình Tổng công ty 91, góp 
phần nâng cao sự cạnh tranh của 
doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, 
Tổng công ty Dệt - May Việt Nam 
đã được thành lập trong bối cảnh 
thị trường đang có rất nhiều biến 
động. Đây là một bước ngoặt rất 
lớn về mặt tổ chức, chức năng, 
nhiệm vụ của Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam hiện nay.

Trong giai đoạn mở cửa thị trường 
ra châu Âu, Nhà nước quản lý 
bằng hạn ngạch, là Thứ trưởng 
thường trực Bộ Công nghiệp nhẹ, 
phụ trách sản xuất xuất nhập 
khẩu, được phân công đảm nhiệm 
lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, 
trong đó có ngành dệt may, ông 
Côn đã phối hợp với Bộ Thương 
Mại điều hành quota (hạn ngạch 
về số lượng, hoặc trị giá mặt 
hàng do nhà nước ấn định được 
phép xuất khẩu, hoặc nhập khẩu 

qua thị trường và trong thời hạn 
nhất định). Ông Côn cho biết: 
biện pháp quota này chỉ được áp 
dụng đối với một số mặt hàng có 
tầm quan trọng đặc biệt đối với 
nền kinh tế quốc dân, trong đó có 
ngành dệt may. Lợi ích của quota 
rất lớn, nếu được quota tức là xí 
nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp 
đó có đơn hàng, người lao động 
có việc làm, có thu nhập…

Giai đoạn này cũng rất thuận lợi 
cho ngành dệt may, trên cơ sở 
vai trò của ngành, chủ trương 
của Chính phủ, Bộ Đầu tư, Bộ Tài 
chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ 
Công nghiệp thống nhất đề nghị 
với Chính phủ ban hành Chiến lược 
tăng tốc ngành dệt may. Có được 
nguồn tài chính ưu đãi từ Chiến 
lược tăng tốc, các nhà máy được 
đầu tư thiết bị mới, máy móc hiện 
đại, có thể kể đến như nhà máy sợi 
chỉ may của Phong Phú được xây 
dựng năm 2000 hiện đại nhất của 
Đông Nam Á (cung cấp chỉ may 
cho Tập đoàn hàng đầu thế giới – 
Tập đoàn Coats) hay nhà máy sợi 
Phú Bài với trên 500.000 cọc sợi…

Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng ông 
Côn vẫn quan tâm, theo dõi 
hoạt động của ngành dệt may 
và Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 
Khi Tập đoàn chuyển sang hoạt 
động theo mô hình cổ phần hóa 
từ năm 2015, ông cảm nhận rõ 
có nhiều thuận lợi nhưng cũng 
không ít khó khăn, thách thức. 
Nguyên lãnh đạo Bộ Công nghiệp 
nhẹ nhận định: chính văn hóa 
đoàn kết, sẻ chia của ngành dệt 
may đã đưa các doanh nghiệp, 
đơn vị vượt qua những giai đoạn 
khủng hoảng khác nhau. Trong 
hoàn cảnh cạnh tranh rất lớn, 
thị trường thế giới khắt khe như 
hiện nay, ông Côn mong rằng Nhà 
nước tiếp tục quan tâm, tạo điều 
kiện hơn nữa cho Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam và ngành dệt may 
để có sức bật, đổi mới mạnh mẽ 
hơn nữa. Vấn đề nhân công, người 
lao động có trình độ sẽ là thách 
thức không nhỏ, vì vậy chính 
mỗi doanh nghiệp, đơn vị và Tập 
đoàn cần chú trọng đầu tư hơn 
tới những thiết bị tự động, công 
nghệ hiện đại, hạn chế phụ thuộc 
vào lao động phổ thông.
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NGUỒN NHÂN LỰC CÓ VAI TRÒ

THEN CHỐT 
TRONG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA HÒA THỌ

Bài: GIANG NGUYỄN

Là người được Tổng Công ty Dệt- May 
Việt Nam (nay là Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam) điều động về cầm cờ ở Dệt Hòa Thọ 
trong lúc đơn vị đang trên bờ vực phá sản 
(năm 1997), ông Trần Văn Phổ- nguyên 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy- Chủ 
tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Tổng Công 
ty CP Dệt May Hòa Thọ vẫn vẹn nguyên 
những ký ức và niềm tự hào về quãng 
đường đi cùng sự phát triển của Hòa Thọ. 
Với ông, vượt qua bao thăng trầm, “Hòa 
cùng thời đại- Thọ với nhân văn” mãi là 
giá trị trường tồn, là hướng đi đúng đắn 
để xây dựng Hòa Thọ trở thành doanh 
nghiệp lớn, mạnh của Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam nói riêng và ngành Dệt May 
Việt Nam nói chung.

Ông Trần Văn Phổ

KHÓ KHĂN KHÔNG LÀM KHÓ 
ĐƯỢC CON NGƯỜI HÒA THỌ

Về với Hòa Thọ những ngày nhiều 
gian khó nên có lẽ những ký ức, 
kỷ niệm ở nơi đây luôn in đậm 
trong tâm tình của người “thủ 
lĩnh” của một thời nhiều dấu ấn. 
Ông Phổ nhớ lại: Những năm 
đầu sau giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước, Việt Nam 
gặp nhiều khó khăn về kinh tế 
bởi chiến tranh bảo vệ biên giới 
Tây Nam và phía Bắc, bởi cấm vận 
của Mỹ và đặc biệt là trước tình 
hình Liên Xô và các nước XHCN 
Đông Âu tan rã. Ngành dệt may 
nói chung và dệt may Hòa Thọ 
nói riêng gặp muôn vàn thách 
thức, mất đi thị trường truyền 
thống khối SEV (tổ chức hợp tác 
kinh tế của những quốc gia trong 
hệ thống xã hội chủ nghĩa ở giai 
đoạn từ năm 1949–1991), doanh 
nghiệp gần như chưa khai thác 
được thị trường các nước tư bản 
chủ nghĩa, tình thế “ngàn cân 
treo sợi tóc”, đẩy doanh nghiệp 
vào nguy cơ phá sản.

Song dưới sự lãnh đạo sáng suốt, 
tài tình của Đảng Cộng sản Việt 
Nam với chủ trương đổi mới, đã 
đem lại khí thế mới, thời cơ mới 
cho phát triển nền kinh tế nước 
nhà. Việt Nam mở rộng bang giao 
với khẩu hiệu Việt Nam là bạn của 
tất cả các nước. Qua đó, chúng 
ta đã ký kết được nhiều hiệp định 
song phương và đa phương với 
Hoa Kỳ, EU, WTO… Kinh tế đất 
nước dần phục hồi và trỗi dậy 
phát triển vượt bậc. Trên đà phát 

triển của ngành Dệt May Việt 
Nam, Dệt May Hòa Thọ cũng dần 
có những bước đổi mới và đột phá 
trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, xuất khẩu sản phẩm ra 
các nước trên thế giới.

Ông Phổ tâm tình, khó khăn 
không quật ngã được con người 
Hòa Thọ. Từ chỗ tưởng như đã bị 
phá sản và sáp nhập vào đơn vị 
khác vào thời điểm những năm 
1990, Hòa Thọ đã vực dậy một 
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cơ ngơi sản xuất kinh doanh hiện 
đại, chất lượng cao, quy mô lớn, 
khẳng định thương hiệu và uy tín 
ở thị trường trong nước và trên 
trường quốc tế từ những năm 
2000 trở về đây.

Dệt May Hòa Thọ là đơn vị thành 
lập khá sớm. Được xây dựng từ 
năm 1961, Nhà máy Sicovina Hòa 
Thọ nằm trong Công ty Sicovina, 
chỉ có 400 máy dệt thoi và một 
dây chuyền sợi 20.000 cọc. Là 
nhà máy có quy mô trung bình 
chuyên sản xuất vải mộc cung 
cấp cho các nhà máy nhuộm 
thuộc hệ thống Sicovina. Sau 
ngày đất nước thống nhất, Bộ 
Công nghiệp nhẹ đã quyết định 
thành lập Nhà máy Dệt Hòa Thọ- 
đơn vị hạch toán độc lập nằm 
trong hệ thống nhà máy thuộc 
Tổng Công ty Dệt Việt Nam. Ông 
Phổ cho biết: Từ những ngày đầu 
thành lập đến những năm 1990, 
thiết bị của nhà máy hầu hết đều 
cũ kỹ, phụ tùng thay thế không 

có, nguyên phụ liệu không có 
ngoại tệ để nhập, cùng với chất 
lượng sản phẩm dần xuống cấp, 
thị trường trong nước thu hẹp, 
hàng tồn kho lớn, kinh doanh 
rơi vào kém hiệu quả. Năm 1996, 
doanh thu của Công ty Dệt Hòa 
Thọ đạt khoảng hơn 23 tỷ đồng, 
cả 3 quý trong năm đều âm dẫn 
đến người lao động thiếu việc 
làm, có lúc phải làm 3 ca, mỗi 
ca làm 8 ngày/tháng, nhiều lao 
động phải ngậm ngùi bỏ việc để 
tìm công việc khác mưu sinh. Lúc 
đó, toàn Công ty có khoảng 700 
lao động nghỉ việc, Hòa Thọ rơi 
vào là một trong ba đơn vị khó 
khăn nhất của Tổng Công ty Dệt- 
May Việt Nam. 

Trước tình thế cấp bách này, Bộ 
Công nghiệp nhẹ và Tổng Công 
ty Dệt- May Việt Nam đã giao Hòa 
Thọ cho một đơn vị mạnh ở TP Hồ 
Chí Minh quản lý, nhưng chỉ trong 
6 tháng đã trả Hòa Thọ lại cho 
Tổng Công ty.

Về với Hòa Thọ vào thời điểm 
cam go ấy, ông Trần Văn Phổ đã 
tự nhủ: Quả là một bài toán nan 
giải. Chỉ có cách là làm cho mỗi 
CBCNV lúc đó hiểu được thực tế 
tình hình đơn vị và kêu gọi lòng 
yêu nghề, yêu nhà máy và lòng 
tự hào truyền thống để người lao 
động chia sẻ khó khăn, phát huy 
sức lao động sáng tạo, sáng kiến. 
Cùng với đó là kêu gọi sự hỗ trợ 
của các cấp, doanh nghiệp trong 
ngành. Cái khó ló cái khôn, Hòa 
Thọ từng bước củng cố ngành 
sợi, thanh lý ngành dệt và tập 
trung phát triển ngành may. Nhờ 
đó, từng bước cầm cự được hoạt 
động sản xuất kinh doanh, giảm 
lỗ rồi hòa vốn, dần dà có lãi và 
tăng trưởng trong những năm 
sau đó. 

Kết quả này có được nhờ ở thời 
điểm đó, Hòa Thọ đã phát huy 
được nội lực chính mình dựa trên 
nguồn vốn các ngân hàng thương 
mại trên địa bàn cho vay để đầu tư 

Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng tham quan tại Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ năm 2014

phát triển hơn 459 tỷ đồng. Hướng 
đầu tư được xác định là làm thay 
đổi căn bản năng lực, trình độ sản 
xuất các mặt hàng, làm cho hàng 
hóa của Hòa Thọ có sức cạnh 
tranh cao về chất lượng, chủng 
loại và cả giá thành. Chuyển biến 
từng bước, từng công đoạn, từ 20 
nghìn cọc sợi thuộc dây chuyền 
thế hệ cũ, những năm sau đó là 50 
nghìn cọc sợi thế hệ máy tiên tiến. 
Cùng nhiều hệ thống thiết bị hỗ 
trợ công nghệ tiên tiến khác, Hòa 
Thọ còn mạnh dạn đi đầu trong 
cách thức quản lý- quản trị doanh 
nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn 
sản xuất kinh doanh, giám sát, lưu 
kho, vận chuyển hàng hóa hiện 
đại và phù hợp với thông lệ, tiêu 
chuẩn quốc tế. Ngay tại thời điểm 
những năm 2000, Hòa Thọ đã 
đầu tư phần mềm quản lý và kiểm 
soát vật tư sản xuất và thực hiện 
chương trình cải tiến sản xuất 
(IE), chương trình sản xuất tinh 
gọn (LEAN) nhằm nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm. 

Thời kỳ này, Hòa Thọ được xếp vào 
5 doanh nghiệp toàn diện ngành 
dệt và 10 doanh nghiệp đứng đầu 
ngành Dệt May Việt Nam. Từ năm 

2007, sau khi cổ phần hóa, Hòa 
Thọ liên tục giữ vững đà tăng 
trưởng cao. Việc tăng quy mô 
cho sợi đã giúp đơn vị vượt qua 
khó khăn, đồng thời tạo ra những 
sản phẩm sợi có chất lượng cao 
có thể cạnh tranh với sản phẩm 
cùng loại của doanh nghiệp khác. 

Theo nhận định của các chuyên 
gia ngành dệt may, việc đầu tư 
dây chuyền thiết bị ngành sợi 
của Hòa Thọ có ý nghĩa quan 
trọng trong thời điểm ngành sợi 
cả nước có những đột phá trong 
việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ 
ở nước ngoài, khẳng định thương 
hiệu sợi Việt Nam. 

Năm 2009 là “tâm điểm” của cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu, 
cũng là một năm hết sức khó 
khăn với nền kinh tế Việt Nam nói 
chung, ngành dệt may nói riêng. 
Ngành dệt may với kim ngạch xuất 
khẩu chiếm trên 90% sản lượng, 
lại tập trung xuất khẩu chủ yếu 
vào 3 thị trường lớn là Mỹ, châu 
Âu, Nhật Bản. Đây cũng là 3 thị 
trường bị tác động lớn nhất của 
cuộc khủng hoảng tài chính và 
suy giảm kinh tế. Tuy vậy, Hòa Thọ 

trong nỗ lực tìm kiếm thị trường 
xuất khẩu sợi đã giữ chân được 
nhiều khách hàng lớn và có thêm 
những đối tác mới tiềm năng. Hòa 
Thọ đã đạt doanh số gần 1000 
tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 
hơn 63 triệu Đô la Mỹ, thâm nhập 
sâu rộng và bền vững tại các thị 
trường công nghiệp lớn, hiện đại 
như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thụy Điển 
và ở nhiều nước Tây Âu khác… 

Bước vào giai đoạn 2010-2015, 
tầm nhìn 2020, Hòa Thọ đưa ra 
các giải pháp đồng bộ nhằm nâng 
cao nhanh chóng, bền vững thực 
lực, ứng phó được với các khó 
khăn mới: kinh tế thế giới sau suy 
thoái mới bước đầu hồi phục, sức 
tiêu thụ hàng dệt may trên ở các 
nước phát triển có phần chậm lại, 
giá xăng dầu, điện, nước, các loại 
nguyên phụ liệu dùng cho sản 
xuất đều tăng làm gia tăng giá 
thành các loại sản phẩm… Năm 
2010 cũng là năm Việt Nam hội 
nhập đầy đủ vào WTO, các hàng 
rào bảo vệ mậu dịch, hỗ trợ xuất 
khẩu cơ bản bị dỡ bỏ. Hơn lúc nào 
hết, Hòa Thọ đã tiến hành cơ cấu 
lại sản xuất, tái cấu trúc lại quá 
trình sản xuất đối với mỗi đơn 

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu
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vị trực thuộc, mạnh dạn đầu tư 
chiều sâu, ứng dụng công nghệ 
mới, hướng tới sản phẩm bậc cao 
cho giá trị cao, mở rộng các mối 
quan hệ với bạn hàng, đối tác có 
tính chiến lược…

Cả một chặng đường bền bỉ đổi 
mới, sáng tạo và linh hoạt thích 
ứng, Hòa Thọ tiếp tục gặt hái được 
nhiều thành tựu trong những năm 
gần đây. Trong đó, năm 2022, 
Tổng Công ty đã lớn mạnh với 
quy mô 12.000 lao động, doanh 
thu đạt trên 5.000 tỷ đồng, gấp 
hơn 200 lần năm 1996, kim ngạch 
xuất khẩu đạt 250 triệu Đô la Mỹ, 
cổ tức 60% trên vốn. Năm 2023, 
phải chống chọi với quá nhiều khó 
khăn trong sự suy giảm nền kinh 
tế thế giới, tổng cầu dệt may suy 
giảm nặng nề, song Hòa Thọ vẫn 
đạt doanh thu hơn 4.500 tỷ đồng 
Ông Phổ xúc động cho rằng, đây 
là kỳ tích của một đơn vị vươn 
lên từ gian khó, tưởng chừng đã 
không còn cơ hội để góp mặt vào 
sự phát triển của Vinatex trong 
hành trình dệt may “Gấm vóc non 
sông- Hào khí Lạc Hồng”.

NGUỒN NHÂN LỰC LÀ ĐÒN 
BẨY, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 
LÀ ĐỘNG LỰC DẪN ĐƯỜNG

Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng 
Công ty CP Dệt May Hòa Thọ chia 
sẻ nhiều về các cách thức gỡ 
khó, vượt lên sóng gió của Hòa 
Thọ, song có lẽ điều ông tâm đắc 
nhất vẫn là yếu tố “con người và 
văn hóa Hòa Thọ”. Ông bày tỏ, 
nguồn nhân lực chính là đòn bẩy 
trong tiến trình đi lên của Hòa 
Thọ. Đông không hẳn là dễ mạnh, 
số lượng người lao động càng 
đông càng nan giải mỗi khi gặp 
thách thức về cơ chế, thị trường… 
Nhưng với tinh thần đoàn kết và 
trách nhiệm, chia sẻ lợi ích, Hòa 
Thọ luôn phát huy được hài hòa 
nguồn lực để nhân lên sức mạnh 
nội lực và sáng tạo.

Có thể nói, Hòa Thọ là đơn vị 
đầu tiên trong Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam khởi xướng khẩu 
hiệu hành động “Thu nhập của 
người lao động là thước đo năng 
lực và đạo đức của người cán 
bộ lãnh đạo và quản lý”. Và khẩu 

hiệu đã đi vào thực tiễn với thu 
nhập của người lao động của 
Hòa Thọ tăng bình quân trên 
10% mỗi năm, hiện ở mức hơn
10 triệu đồng/người/tháng. 
Cùng với đó, Hòa Thọ đặc biệt 
quan tâm nâng cao chất lượng 
sống, cải thiện điều kiện làm 
việc cho người lao động, trang bị 
thường xuyên kiến thức, tay nghề 
để người lao động có đủ năng lực 
thích ứng với yêu cầu mới.

Nhìn lại chặng đường dựng xây 
Hòa Thọ với nguồn tài sản quý là 
các thế hệ người lao động, ông 
Phổ cho rằng, vấn đề con người, 
quan tâm đến người lao động 
không mới nhưng điểm mới ở Hòa 
Thọ là biết chăm lo cụ thể, sâu 
sắc đời sống của người lao động 
theo đúng những gì mỗi người 
cống hiến và xứng đáng được 
thụ hưởng. Mỗi người lao động ở 
Tổng Công ty và các đơn vị thành 
viên đều hiểu: thi đua lao động 
sản xuất kinh doanh tốt, hiệu quả 
kinh tế luôn gắn liền với quyền và 
lợi ích của mình, từ đó thu nhập 
ngày một cải thiện và điều quan 

trọng hơn là định vị được danh 
dự cá nhân trong sự phát triển 
của một doanh nghiệp đã định 
hình thương hiệu và uy tín trên 
thị trường trong và ngoài nước, 
trong ngành Dệt May Việt Nam. 
Làm được như thế, Hòa Thọ đã 
gây dựng được các thế hệ cán bộ 
nhân viên, người lao động là vốn 
quý, là giá trị riêng có, vừa làm 
nên nội lực, vừa là sức bền phát 
triển của doanh nghiệp.

Giá trị này còn làm giàu thêm bề 
dày văn hóa doanh nghiệp cho 
đơn vị đã có hơn 60 năm xây dựng 
và phát triển. Cốt lõi của văn hóa 
doanh nghiệp ở Hòa Thọ cũng 
chính là con người, vì con người. 
Tổng Công ty chú trọng xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp làm động 
lực mang tính dẫn đường cho sự 
nghiệp phát triển bền vững. Ở 
đó, người lao động có tác phong 

công nghiệp, cơ sở vật chất ngày 
càng khang trang, hiện đại, tập 
thể đoàn kết tiến bước, thắng 
lợi không kiêu ngạo, khó khăn 
không nản chí và mỗi người ở vị 
trí nào cũng lao động nhiệt tình, 
sáng tạo. 

Văn hóa “Hòa với thời đại- Thọ với 
nhân văn” của Hòa Thọ đã định 
hình rất vững chắc trong sự phát 
triển của đơn vị. Cảm nhận của 
ông Trần Văn Phổ về nét văn hóa 
mang giá trị riêng biệt này chính 
là sức mạnh nội sinh. Ông bộc 
bạch, nếu doanh nghiệp chỉ là tập 
hợp của những con người có kỹ 
năng thì tập hợp người đó không 
gắn kết với nhau, như thúng khoai 
lang khi đổ ra sân tự do lăn lóc, 
một tập thể như thế sẽ không có 
sức mạnh nội sinh và hơn thế nữa 
trong doanh nghiệp có đa văn 
hóa, đa sắc tộc, đa tôn giáo, đa 

vùng miền thì chúng ta phải chấp 
nhận thực tế và tôn trọng thực 
tế để xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp như một “sợi dây” kết nối 
và phát huy sức mạnh nội sinh.

Vấn đề xây dựng và phát triển 
văn hóa doanh nghiệp còn được 
Hòa Thọ nhận thức đầy đủ về 
xây dựng văn hóa doanh nhân, 
bởi vì doanh nhân là người lãnh 
đạo doanh nghiệp, là người chèo 
lái con thuyền doanh nghiệp 
vượt sóng to gió lớn để tiến lên 
và giành thắng lợi. Với ông Trần 
Văn Phổ, doanh nhân phải là con 
người tinh thông nghề nghiệp và 
đạo đức, là người: lễ, nghĩa, liêm, 
sỉ; hiểu sâu sắc về “thượng bất 
chánh, hạ tất loạn”, là người lấy 
người lao động làm gốc và chăm 
lo đầy đủ đời sống tinh thần lẫn 
vật chất cho người lao động. 

Qua đại dịch Covid - 19, chiến sự 
Ukraine và một số nơi trên thế 
giới, sự bất đồng giữa Mỹ và Trung 
Quốc… đã ảnh hưởng rất lớn đến 
kinh tế thế giới khiến sản xuất 
kinh doanh đình đốn... nhưng Hòa 
Thọ vẫn giữ vững sản xuất kinh 
doanh, người lao động có việc làm 
và thu nhập ổn định, khách hàng 
tín nhiệm giữ mối quan hệ chặt 
chẽ, chia ngọt sẻ bùi để bước về 
phía trước, làm tròn nghĩa vụ với 
nhà nước và các cổ đông. 

“Ngày 9/11/2023, Hòa Thọ chính 
thức giao dịch trên Sở Giao dịch 
chứng khoán thành phố Hồ Chí 
Minh, đây vừa là niềm vinh dự tự 
hào nhưng trách nhiệm rất nặng 
nề, vừa là cơ hội lớn cần phải nỗ 
lực với tinh thần mới của toàn hệ 
thống Tổng Công ty CP Dệt May 
Hòa Thọ. Chúng ta tin tưởng Hòa 
Thọ sẽ hoàn thành thắng lợi chiến 
lược 2021-2030 với những hướng 
đi đúng đắn và đột phá, trong khối 
sức mạnh đoàn kết của hơn 1 vạn 
con người luôn chung sức, đồng 
lòng vì sự phát triển bền vững của 
đơn vị”- Ông Phổ trải lòng.

Nguồn nhân lực chính là đòn bẩy trong tiến 
trình đi lên của Hòa Thọ. Đông không hẳn là dễ 
mạnh, số lượng người lao động càng đông càng 
nan giải mỗi khi gặp thách thức về cơ chế, thị 
trường… Nhưng với tinh thần đoàn kết và trách 
nhiệm, chia sẻ lợi ích, Hòa Thọ luôn phát huy 
được hài hòa nguồn lực để nhân lên sức mạnh 
nội lực và sáng tạo.

“

“
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Với những nỗ lực không ngừng trong suốt nhiều năm qua, Việt Nam đã 
đạt được nhiều thành tựu trong công tác bình đẳng giới. Một trong 
những minh chứng rõ nhất là tỷ lệ tham gia ngày càng cao của phụ 

nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm từng bước giảm dần khoảng cách 
giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Xoay quanh nội dung này, Dệt 
May và Thời trang Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS. Lương Thu Hiền – 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới và lãnh đạo nữ, Phó Viện trưởng Viện 
Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO 
CẦN LÀ QUÁ TRÌNH NUÔI DƯỠNG

từ bên trong mỗi người
Bài: KIỀU GIANG (Thực hiện)

CÂN BẰNG GIỮA CÔNG VIỆC VÀ GIA ĐÌNH- 
THÁCH THỨC VỚI NỮ GIỚI TRÊN CON ĐƯỜNG 
SỰ NGHIỆP

 PV: Điểm sáng nổi bật trong việc thực hiện bình 
đẳng giới những năm gần đây là tỷ lệ nữ cán bộ 
quản lý ngày càng cao trong các tổ chức, cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 
tỷ lệ này vẫn chưa thực sự xứng với tiềm năng và 
đóng góp của nữ giới. Đâu là nguyên nhân của câu 
chuyện này, thưa TS?

TS. LƯƠNG THU HIỀN: Có một số nguyên nhân căn 
bản ảnh hưởng đến tỷ lệ nữ giới tham gia lãnh đạo 
quản lý. Trước hết, cần nói đến những định kiến về 
vai trò chăm sóc con cái và gia đình là trách nhiệm 
chính của người phụ nữ vẫn chưa được gỡ bỏ. Định 
kiến đó dẫn đến những rào cản đối với nữ giới như: 
Ít có khả năng đi công tác thường xuyên theo yêu 
cầu công việc; không thể làm việc nhiều giờ/làm 
thêm giờ do trách nhiệm chăm sóc gia đình; không 
có thời gian giao tiếp phát triển mạng lưới nghề 
nghiệp sau giờ làm… 

Cân bằng giữa công việc và gia đình dường như vẫn 
là một thách thức đối với nữ giới trên con đường sự 
nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi số giờ 
làm việc của cán bộ lãnh đạo, nhân viên và người lao 
động có thể lên đến trên 8 tiếng/ngày. Hiện nay ở 

Hàn Quốc, người lao động thường xuyên phải đi làm 
12 tiếng/ngày. Điều này là đặc biệt khó đối với nữ giới 
khi đồng thời phải thực hiện cả công việc tại cơ quan 
và việc chăm sóc trong gia đình. Đây là một trong 
các  nguyên nhân căn bản mà một bộ phận bản thân 
người lao động nữ không chọn cách theo đuổi sự 
nghiệp hoặc phấn đấu đến vai trò lãnh đạo cao hơn.

Thứ hai, mặc dù hệ thống luật pháp, chính sách của 
chúng ta là tốt và tương dối toàn diện nhưng vẫn 
còn những khó khăn từ góc độ chính sách. Rõ ràng, 
chênh lệch độ tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ cũng là 
một yếu tố quan trọng hạn chế sự tham gia của nữ 
giới trong vai trò lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là phấn 
đấu vào những vị trí lãnh đạo cấp cao hơn. Việt Nam 
chúng ta có quy định quy hoạch và bổ nhiệm tuần 
tự nên càng phấn đấu vào những vị trí lãnh đạo cao 
hơn, mỗi người càng cần nhiều thời gian hơn. Vào 
thời điểm năm 2024, độ tuổi nghỉ hưu giữa nam và 
nữ đang chênh nhau 4 năm 8 tháng. Thêm vào đó, 
nếu nữ giới xây dựng gia đình và sinh trung bình 2 
con người phụ nữ thì nữ lao động được nghỉ hai lần 
thai sản với tròn một năm. Như vậy, nữ lao động có 
ít hơn nam giới 5 năm 8 tháng trong quá trình phấn 
đấu vươn lên. Thêm vào đó là thời gian mang thai, 
sinh con và nuôi con nhỏ cũng làm cho nữ giới có 
ít nguồn lực về thời gian hơn nam lao động khoảng 
từ 9 – 10 năm, trong khi đó quy trình quy hoạch và 
bổ nhiệm cán bộ nam và nữ là giống nhau. Điều này 
rõ ràng hạn chế cơ hội và tỷ lệ nữ giới tham gia lãnh 
đạo, quản lý trên thực tế. 

Chúng ta còn thiếu những chính sách đặc thù hoặc 
chính sách có tính đến sự khác biệt về đặc điểm sinh 
học và đặc điểm xã hội (cụ thể là vai trò giới trong gia 
đình) cho lao động nữ. Điều này cũng ảnh hưởng đến 
việc thực hiện bình đẳng giới thực chất trong lãnh 
đạo, quản lý. 

Tổ chức, cơ quan nhiều lúc, nhiều nơi vẫn chưa vận 
hành theo nguyên tắc một tổ chức thân thiện giới. 
Giờ làm kéo dài không phải là cách thức vận hành 
thân thiện giới trong khi vai trò giới trong gia đình 
chưa thay đổi và các dịch vụ trông trẻ nhỏ chưa được 
xây dựng và tổ chức phù hợp với thời gian lao động 
kéo dài tại cơ quan là một khó khăn cần giải quyết. 

Nếu vai trò giới trong gia đình của nữ giới không thay 
đổi, cùng với hạn chế về tiếp cận nguồn lực thời gian 
trong quá trình phấn đấu làm lãnh đạo, quản lý tại cơ 
quan như tôi đã phân tích ở trên thì nữ giới nếu muốn 
vươn lên đúng bằng vị trí lãnh đạo của nam giới, các 
chị phải phấn đấu nhanh hơn rất nhiều trong khi 

TS. Lương Thu Hiền 
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vừa làm như nam giới tại cơ quan, vừa làm mọi việc 
nhà. Lúc này, các chị trở thành “super person” (siêu 
nhân) chứ không phải là một phụ nữ bình thường. 
Từ góc độ này, các chị chính là phái mạnh theo đúng 
nghĩa đen của từ... 

Thứ ba, việc thực thi và giám sát hiệu quả quá trình 
thực thi các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, 
quản lý chưa quyết liệt, thường xuyên và chưa có 
công cụ giám sát hiệu quả. Các hình thức kỷ luật về 
vi phạm hay chưa thực hiện đúng chính sách về bình 
đẳng giới cũng chưa được thực hiện nghiêm dẫn đến 
khoảng cách giữa luật, chính sách và thực tiễn thực 
thi luật, chính sách về bình đẳng giới trong công tác 
cán bộ. 

Thứ tư, một số lao động nữ còn có tư tưởng an phận, 
thủ thường, không muốn phấn đấu, vươn lên. Nữ giới 
cần là chủ thể tích cực trong quá trình tham gia và 
đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, tổ chức. 

 Theo TS, đâu là các cách thức hỗ trợ giải bài 
toán “cân bằng công việc với gia đình” của nữ 
lao động, thúc đẩy cải thiện môi trường làm việc 
tôn trọng, linh hoạt từ phía cơ quan hữu quan và 
doanh nghiệp?

Trước hết, việc lao động chăm sóc và việc gia đình 
không được trả lương cần phải được xem là những 
dạng công việc lao động thiết yếu đảm bảo cho sự 
vận hành của gia đình và xã hội. Do đó, những công 
việc lao động này cần phải được ghi nhận vào các 
chính sách an sinh xã hội. Nhờ vậy, Nhà nước mới 
có thể chia sẻ và giảm tải được áp lực của lao động 
chăm sóc không lương với các hộ gia đình và đặc 
biệt là phụ nữ như: chăm trẻ nhỏ và chăm người cao 
tuổi, người bệnh. Rõ ràng, để thực hiện được bình 
đẳng giới thì chúng ta cần cải thiện chính sách giáo 
dục trẻ nhỏ (từ ngoài 6 tháng tuổi cần có nhà trẻ 
công chăm sóc các cháu để cha mẹ có thể tiếp tục 
yên tâm tham gia thị trường lao động), chính sách 
bảo hiểm y tế đảm bảo bao phủ cả dịch vụ chăm sóc 
người ốm, chính sách cho người cao tuổi như xây 
dựng các viện dưỡng lão chất lượng tốt, giá thành 
hợp lý để các hộ gia đình có thể yên tâm gửi cha mẹ 
cao tuổi vào các viện dưỡng lão. Nếu việc này không 
được giải quyết khoa học, áp lực chăm sóc gia đình 
(gồm cả áp lực chăm sóc trẻ nhỏ, người bệnh và 
người cao tuổi) sẽ tiếp tục là một gánh nặng đối với 
nữ giới. 

Ngoài Nhà nước chia sẻ trách nhiệm lao động chăm 
sóc này, các thành viên trong gia đình cũng cần chia 
sẻ trách nhiệm chăm sóc và việc nhà. Thêm vào đó, 
Nhà nước tiếp tục tạo cơ chế tham gia có hiệu quả 

những đối tượng thực hiện lao động chăm sóc trong 
quá trình hoạch định, thực thi và giám sát chính 
sách công, đảm bảo chính sách phản ánh được nhu 
cầu và mối quan tâm của thành phần thực hiện công 
việc chăm sóc này. 

RỘNG MỞ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

 Phát hiện từ nhiều nghiên cứu về quản lý, lãnh 
đạo cho thấy phụ nữ do dự hơn khi nói về tham 
vọng nghề nghiệp của họ. Tuy nhiên, phụ nữ được 
thúc đẩy bởi những động cơ nội tại về công việc, 
hơn là những gì công việc của họ hoặc người sử 
dụng lao động yêu cầu ở họ. Họ có nhiều khả năng 
tiếp cận sự nghiệp của mình theo cách tự xác định 
giá trị riêng và coi trọng các yếu tố như ý nghĩa, 
mục đích, sự kết nối với đồng nghiệp và sự hòa 
nhập giữa công việc và cuộc sống, TS nhìn nhận 
thế nào về chiều cạnh này?

Phát triển lãnh đạo cần là một quá trình phát triển 
từ bên trong, từ việc mỗi người, cả nam và nữ, hiểu 
rõ mình là ai, mình theo đuổi những giá trị cốt lỗi gì, 
tính cách của mình là gì, thế mạnh của mình ra sao 
và mình có thể làm gì để để lại di sản hoặc những gì 
tốt đẹp cho gia đình và xã hội. Tôi nghĩ rằng, đúng 
là so với nam giới thì nữ giới ít thể hiện tham vọng 
quyền lực, vị quyền lực hơn. Tuy nhiên, một người 
lãnh đạo tốt và hiệu quả, theo tôi bất kể nam hay nữ 

đều cần phải tự xây dựng được tầm nhìn của mình 
dựa trên giá trị cốt lõi và những ý nghĩa, di sản mà 
họ muốn để lại cho xã hội, cộng đồng và gia đình. 
Nếu mỗi người thấy được ý nghĩa của việc mình làm, 
dù chặng đường sự nghiệp có khó khăn, vất vả, thì ý 
nghĩa của công việc luôn là một ngọn đuốc soi sáng 
và động viên chúng ta vượt qua những thách thức 
để đạt mục tiêu tốt cho mỗi người và mọi người. 

 Nhiều nhận định cho rằng, phụ nữ trở thành 
những nhà lãnh đạo tốt nếu được trao cơ hội. Vậy 
đâu là những cơ hội phù hợp để phụ nữ có thể trở 
thành những nhà lãnh đạo tốt?

Tôi nghĩ, lúc nào cũng có cơ hội. Khó khăn, thách 
thức thực chất là cơ hội để mỗi chúng ta thay đổi 
bản thân và thay đổi môi trường. Không có cơ hội có 
sẵn và hoàn hảo mà cơ hội là do chúng ta tạo ra. Đó 
là từ góc độ cá nhân. Từ góc độ Nhà nước thì điều 
chỉnh và hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách 
được lồng ghép giới thực chất sẽ tạo ra cơ hội tổng 
thể cho mọi người cả nam và nữ tham gia đóng góp 
và được ghi nhận công bằng. 

 Thực tế cho thấy, có nhiều điểm tương đồng 
quan trọng giữa các thế mạnh của nhà quản lý nữ 
và đặc điểm của sản xuất kinh doanh ngành dệt 
may đó là sự tỉ mỉ, chi tiết, linh hoạt, khả năng thấu 
hiểu và chia sẻ với số đông người lao động. Đồng 

thời cũng tồn tại những thách thức với cán bộ 
quản lý nữ đó là áp lực cạnh tranh, sự bất định của 
thị trường, sự biến động liên tục với tỷ lệ cao của 
lực lượng lao động làm cho phụ nữ e ngại tham gia 
vào quá trình phát triển nghề nghiệp để trở thành 
nhà quản lý cấp cao. Theo TS, doanh nghiệp dệt 
may cần làm gì để phụ nữ phá được rào cản về nhận 
thức khi tiếp nhận vai trò quản lý, lãnh đạo?

Đây là một câu hỏi rất hay và thực tế! Có thể nói áp 
lực cạnh tranh, sự bất định của thị trường là thách 
thức chung cho mọi ngành kinh doanh, sản xuất, 
cho cả lãnh đạo nam và lãnh đạo nữ. Đúng là khó 
khăn về sự biến động liên tục về tỷ lệ lực lượng lao 
động là khó khăn rất đặc thù của ngành dệt may. 

Trước khi đưa ra nhận định gì, tôi thiết nghĩ ngành 
nên tiến hành một nghiên cứu dựa trên bằng chứng 
về các yếu tố ảnh hưởng đến biến động của thị 
trường, biến động của lực lượng lao động để đưa ra 
chiến lược và hệ thống mục tiêu và con đường đạt 
mục tiêu một cách hiệu quả. Nếu đây là ngành mà 
lực lượng lao động nữ chiếm đa số thì việc thiết kế 
và vận hành tổ chức cần phải được tính đến những 
đặc điểm và nhu cầu giới của người lao động như 
thời gian lao động, dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ, nhà ở 
cho người lao động, chính sách tiền lương ổn định… 
Luôn có những chuyên gia phân tích và thiết kế tổ 
chức thân thiện giới mà doanh nghiệp dệt may có 
thể hợp tác. Ngoài ra, nếu chúng ta giúp cho nữ giới 
thấy được thách thức chính là cơ hội để phát triển 
bản thân, khám phá những thế mạnh mới của mình 
để tạo ra những thay đổi có ý nghĩa cho nhiều người 
thì đó là một nguồn động lực bên trong rất lớn cho 
những nhà lãnh đạo nữ cấp cao tiềm năng! Những 
chương trình hướng dẫn cán bộ nữ (mentoring 
program) có thể hỗ trợ được về chiều cạnh này. 

Xin trân trọng cảm ơn TS!
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NHÂN LÊN SỨC TRẺ VINATEX 
TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

Bài: QUANG NAM

Với lực lượng lao động trẻ lành nghề tại các doanh nghiệp, trong 
Tháng Thanh niên 2024, Đoàn TNCS HCM Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, khơi dậy khí thế hăng 

say lao động, phát huy sức trẻ, khát vọng đổi mới, từng bước nâng cao giá 
trị cho doanh nghiệp. Những lao động trẻ, nòng cốt là lực lượng đoàn viên 
thanh niên (ĐVTN) hòa chung không khí “mở máy khai xuân”, tràn đầy 
năng lượng với niềm tin về năm 2024 thắng lợi, hoàn thành các kế hoạch 
sản xuất kinh doanh.

Với hơn 6.000 ĐVTN đang sinh hoạt tại 9 đoàn 
cơ sở và 2 chi đoàn, Đoàn TN Vinatex là một 
trong những Đoàn cấp huyện có tính “đặc 

thù” đang sinh hoạt tại Đoàn TNCS HCM khối Doanh 
nghiệp TW, trong đó gồm 1 Đoàn trường Đại học và 
2 Đoàn trường Cao đẳng. Trong đó, để triển khai có 
hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
tới khối trường học, Tháng Thanh niên 2024 Đoàn 
TN Vinatex xây dựng nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức 
hội nghị “Tập huấn kỹ năng công tác Đoàn và phong 
trào sinh viên năm học 2023-2024” nhằm triển khai 
các mô hình câu lạc bộ hay, các hoạt động Đoàn có 
tính chất thực tiễn nhằm giúp sinh viên hiểu hơn về 

nghề dệt may mà các em đang theo học. Hơn hết, 
các hoạt động, phong trào bề nổi vẫn được khối 
trường học duy trì như: phong trào mùa hè xanh tình 
nguyện, các hoạt động về nguồn, tiếp sức mùa thi, 
chào tân sinh viên… 

Ngoài khối trường học, với các doanh nghiệp lớn 
đang sinh hoạt Đoàn tại Đoàn Tập đoàn như: Phong 
Phú, Việt Tiến, Hanosimex, Việt Thắng… BTV Đoàn 
Tập đoàn đã thống nhất triển khai phong trào tuổi 
trẻ sáng tạo, xây dựng các sáng kiến có lợi cho doanh 
nghiệp, từ đó tôn vinh các cá nhân, điển hình tiên 
tiến và từng bước nhân rộng ra toàn hệ thống. Cùng 
với đó, năm 2024 Đoàn TN Vinatex cũng sẽ triển khai 
một số hoạt động hội thao, văn nghệ có quy mô toàn 
khối để tập hợp và kết nối các đoàn cơ sở, từng bước 
xây dựng hệ thống đoàn kết, vững mạnh, là lực lượng 
nòng cốt trong mọi hoạt động của đơn vị.

Hơn hết, để triển khai song song và phát huy được vai 
trò của khối doanh nghiệp và khối trường học, thì vai 
trò của các cán bộ đoàn chủ chốt cũng là một trong 
những nhiệm vụ mà cấp ủy giao cho Đoàn Thanh 
niên. Do đó, trong thời gian tới, Đoàn TN Vinatex 
sẽ đề xuất cấp ủy, với sự hỗ trợ của chính quyền và 
doanh nghiệp, triển khai các chương trình tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho Ban chấp hành 
Đoàn Tập đoàn, để nâng cao năng lực, phương pháp 
tổ chức hoạt động đoàn thanh niên một cách chất 
lượng, hiệu quả trong toàn hệ thống. 

Đ/c Ngô Cao Kỳ - Bí thư Đoàn Thanh niên Vinatex

Xây dựng tổ chức Đoàn vững 
mạnh, gắn kết khối doanh 
nghiệp và trường học 

Là nhân viên KCS, phòng điều hành sản xuất, 
Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex (Dệt Hà 
Đông) kiêm nhiệm vai trò Bí thư Liên chi đoàn, 

trong những năm qua công tác Đoàn của công ty 
không còn nhiều thuận lợi khi tốc độ “già hóa” người 
lao động ngày càng tăng lên, những người trẻ tuổi 
tuyển vào ngày càng ít đi.

Đ/c Nguyễn Thị Hợi - Bí thư Liên chi đoàn Công 
ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex, Tổng Công ty CP 

Dệt May Hà Nội

Phát huy tinh thần tập thể 
đoàn kết, đóng góp tích cực 
cho doanh nghiệp

Trong không khí đầu xuân mới, Dệt Hà Đông cơ bản đã 
có đủ đơn hàng sản xuất. Liên chi đoàn Dệt Hà Đông 
nói riêng và Đoàn TN Hanosimex nói chung đang tích 
cực phấn đấu thi đua, nâng cao năng suất và chất 
lượng. Với chuyên môn của mình, tôi cũng sẽ nghiên 
cứu quy trình trong sản xuất nhằm giảm thiểu rủi ro, 
ít các sản phẩm lỗi nhất khi thoát chuyền. Cùng với 
đó, triển khai cho toàn bộ ĐVTN trong công ty thực 
hành tiết kiệm trong sản xuất, đóng góp một phần 
vào kết quả lợi nhuận của toàn công ty.

Với Dệt Hà Đông, trụ sở công ty hiện nay ở trong KCN 
Đồng Văn (Hà Nam), một trong những khu vực có sự 
cạnh tranh gay gắt về lao động, với sự phát triển của 
nhiều công ty về sản xuất xe máy, điện tử… nên Đoàn 
Thanh niên cũng có ít nhiều biến động về số lượng 
hàng năm. Tuy nhiên, với tâm huyết tuổi trẻ, tôi cùng 
các bạn ĐVTN trong công ty đã tích cực triển khai 
các hoạt động văn thể mỹ tại các ngày lễ lớn trong 
năm, tạo môi trường làm việc thân thiện, xây dựng 
văn hóa chung cho toàn công ty, giữ chân người lao 
động cùng chia sẻ, đồng hành. Hàng tháng định kỳ, 
lực lượng ĐVTN của Dệt Hà Đông triển khai vệ sinh 
cống thoát nước bộ phận tẩy nhuộm, đồng thời ra 
quân vệ sinh dọn dẹp khuôn viên, nhà máy trong 
toàn công ty. Bước đầu đã tiết kiệm được cho doanh 
nghiệp được chi phí vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị. 
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Đ/c Nguyễn Văn Niên – Phó Bí thư Đoàn
Tổng Công ty CP Phong Phú

Xây dựng động lực cho phong 
trào sáng kiến, sáng tạo phát 
triển bền vững

Cơ duyên đến với ngành dệt may, đặc biệt là 
Tổng Công ty CP Phong Phú (Phong Phú) 
đối với tôi rất tình cờ. Ra trường và thử việc 

tại Phong Phú, tôi đã gặp được những người thầy - là 
những anh chị đồng nghiệp đi trước đã không ngần 
ngại chỉ bảo, hướng dẫn từng chi tiết, kiến thức nhỏ 
nhất trong nghề. Dần dần tôi cảm thấy Phong Phú 
như mái nhà thứ 2 đối với mình. 

Năm 2023 thực sự là một năm khó khăn đối với 
ngành dệt may và Phong Phú không nằm ngoài 
tiền lệ ấy. Ngay từ đầu năm, toàn Tổng Công ty đã 
phải thực hiện nhiều biện pháp để đối phó với tình 
trạng sụt giảm đơn hàng. Với tuổi trẻ Phong Phú, 
BCH Đoàn Tổng Công ty xây dựng phương châm 
hành động “Tuổi trẻ Phong Phú trách nhiệm, xung 
kích, sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh vì sự 
phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp 
trong thời kỳ hội nhập”. Trên tinh thần đó, Đoàn TN 

Phong Phú đã tích cực làm tốt công tác tham mưu 
cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị. Đồng thời, với vai trò là cán bộ đoàn, 
tôi cùng các bạn ĐVTN đã chủ động, sáng tạo trong 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh với các chương 
trình thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tôi hiểu rằng, với những đoàn viên, lực lượng nòng 
cốt trong hoạt động SXKD càng cần phải xung kích, 
thực hiện cải tiến và đóng góp nhiều sáng kiến hơn. 
Tại Phong Phú, Đoàn TN đã triển khai và duy trì liên 
tục chương trình 5S – Kaizen với hình mẫu 5S tại nhà 
máy Sợi Chỉ May. Hàng tháng, Đoàn TN tổ chức các 
đợt đánh giá định kỳ, thi đua khen thưởng giữa các 
bộ phận bảo trì - sản xuất trong nhà máy nhằm ghi 
nhận cải tiến số liệu, tìm kiếm, phát huy sáng kiến 
mới. Đơn cử như công trình sáng kiến tắt mở line 
đèn tự động trên các máy se sợi- kết hợp ngắt mở 
gió nén tự động, bằng cách lắp đặt các cảm biến 
dò tín hiệu đứt sợi trên máy se, kết hợp với bộ điều 
khiển PLC lập trình gắn thêm, máy sẽ tự động tắt mở 
ánh sáng- cấp gió nén để người công nhân vận hành 
nhận biết vị trí- thực hiện thao tác nối sợi tại vị trí xảy 
ra đứt sợi trên máy se. Hiệu quả của chương trình 
giúp giảm tiêu hao khí nén, bảo vệ thiết bị điều khiển 
và tiết kiệm điện tiêu thụ cho ánh sáng, gió nén hơn 
50% so với phương pháp truyền thống.

Chúng tôi mong muốn Ban lãnh đạo Tổng Công ty 
sẽ phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các đoàn viên 
thanh niên thường xuyên có nhiều sáng kiến, cải 
tiến có giá trị ứng dụng vào thực tiễn SXKD. Có hình 
thức biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực 
để phong trào phát triển bền vững. Từ đó, xác định 
hoạt động sáng kiến là một chỉ tiêu quan trọng trong 
việc xét các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân hàng 
năm, đặc biệt là danh hiệu chiến sĩ thi đua. 

Đ/c Nguyễn Cảnh Thành, Phòng Công nghệ 
Tự động hóa, Tổng Công ty CP May Việt Tiến

Khuyến khích người trẻ phát 
huy tiếng nói, ý tưởng sáng 
tạo trong công việc

Với một kỹ sư mới ra trường, được trải nghiệm 
và làm việc tại Tổng Công ty CP May Việt Tiến 
(Việt Tiến) là một trong những niềm tự hào và 

vinh dự đối với bản thân tôi. Hơn hết, tại Việt Tiến, 
tôi học hỏi được tính cẩn thận tỉ mỉ trong công việc, 
từng bước hoàn thiện kỹ năng làm việc cho bản thân. 
Với ngành dệt may, ngoài các quy trình sản xuất có 
tính tự động hóa cao, những người kỹ sư như tôi còn 
được thỏa sức sáng tạo, tiếp xúc với những công 
nghệ tiên tiến nhất trong ngành và Việt Tiến là một 

trong những đơn vị hàng đầu trong ngành mà tôi may 
mắn được lựa chọn. Trong quá trình công tác tại Việt 
Tiến, tôi đã nghiên cứu và triển khai một số sáng kiến, 
sáng tạo, giảm quy trình thủ công và nâng cao năng 
suất. Có thể kể đến một số sáng kiến như: Chế tạo 
máy thổi bao nilon vô bao thành phẩm; Chế tạo máy 
xả thun tự động 2 đầu và nối thun bằng sóng siêu âm; 
Cải tiến điều khiển on/off motor (mô tơ) bàn thổi trải 
vải; Chế tạo máy cuốn đầu dây luồn lưng….

Gắn bó cùng Việt Tiến gần 5 năm, may mắn tôi đã có 
2 giải thưởng cấp ngành là giải Nhì ngày hội lao động 
Sáng tạo Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ 2 (năm 
2019) và Danh hiệu Lao động Dệt May sáng tạo năm 
2021. Với giải thưởng và danh hiệu này, tôi càng thêm 
tự tin và là động lực để tiếp tục học hỏi, nghiên cứu và 
tìm kiếm các giải pháp, áp dụng các phương pháp mới 
tối ưu hóa trong quy trình làm việc, nâng cao năng 
suất thông qua tự động hóa. Đồng thời, không ngừng 
trau dồi kiến thức chuyên môn và phát triển các kỹ 
năng mềm trong công việc.

Với công tác Đoàn, tôi mong muốn có thêm nhiều 
chương trình, hoạt động ý nghĩa để tạo cơ hội phát 
triển tài năng cho người lao động trẻ. Cùng với đó, 
cần lan tỏa các không gian, diễn đàn cho người lao 
động trẻ trao đổi ý kiến và ý tưởng về các vấn đề đang 
vướng mắc, từ đó tạo ra môi trường làm việc tích cực, 
chuyên nghiệp và khích lệ sự đóng góp của mỗi người.

Các hoạt động trọng tâm Tháng Thanh niên 2024 
của Đoàn TN Vinatex:
Triển khai cuộc thi ảnh online “Sắc xanh Vinatex” trên trang fanpage Đoàn Thanh niên Vinatex. Cuộc 
thi nhằm khơi dậy tình yêu nghề, mến nghiệp, niềm tự hào của đội ngũ đoàn viên với màu áo xanh 
thanh niên. Dự kiến, cuộc thi sẽ được trao và tổng kết vào cuối tháng 3/2024 trong khuôn khổ hoạt 
động mít tinh kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (21/3/1931 – 21/3/2024).

Tổ chức chương trình “Tập huấn kỹ năng công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2023-2024” 
tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng kỹ 
năng, nghiệp vụ quản lý công tác Đoàn và phong trào sinh viên cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ lớp, 
ban điều hành các CLB, đội nhóm thanh niên. Đồng thời, tập huấn một số kỹ năng mềm cho ĐVTN 
thông qua giới thiệu những mô hình sinh hoạt mới cho ĐVTN khối trường học bao gồm 1 trường Đại 
học và 2 trường Cao đẳng.

Phối hợp tổ chức hoạt động “Tháng Ba biên giới – Tôi yêu Tổ quốc tôi” cùng Đoàn TN Học viện Chính 
trị Quốc gia HCM tổ chức tại huyện Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần (Hà Giang). Tại chương trình này, 
Bí thư Đoàn TN Vinatex – Ngô Cao Kỳ sẽ tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 
trồng hàng cây xanh biên giới. 
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CÓ DẤU HIỆU PHỤC HỒI 
THỊ TRƯỜNG DỆT MAY 

nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức
Bài: XUÂN QUÝ

Mặc dù đã trải qua năm 2023 vô vàn khó khăn, kim ngạch xuất khẩu 
suy giảm, song ngay trong quý I/2024, những tín hiệu tích cực cho 

ngành Dệt May Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
(Vinatex) nói riêng đã bắt đầu xuất hiện khi các doanh nghiệp đang đón 
nhận được nhiều đơn hàng. Đây là nền tảng để Vinatex hoàn thành kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

NHỮNG TÍN HIỆU TÍCH CỰC

Tính đến hết tháng 2/2024, nhiều 
doanh nghiệp thành viên Vinatex 
đã nhận đơn hàng đến tháng 
6/2024, trong đó một số đơn vị 
may đã có đơn hàng đến hết năm 
nay. Bên cạnh đó, ngành sợi cũng 
đón nhận nhiều thông tin tích 
cực khi có nhiều khách hàng đàm 
phán, giao dịch cho những tháng 
tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Phong - Tổng 
Giám đốc Công ty CP Dệt May 
Huế cho biết, hiện tại đơn hàng 
xuất khẩu ngành may của Công 
ty đã có đến tháng 6/2024. Trong 
đó tỷ lệ đơn hàng FOB chiếm hơn 
50%. Cùng với đó, thị trường sợi 
cũng đã có sự tăng nhẹ về nhu 
cầu và giá bán so với năm 2023. 
Các thị trường Hàn Quốc, Trung 
Quốc, các công sản xuất vải và 
may mặc FDI bắt đầu có nhu cầu 
mua hàng trở lại. Công ty đã có 
đơn hàng sợi đến giữa tháng 
4/2024 với giá thành hợp lý. 

“Trong bối cảnh thị trường có 
những dấu hiệu khởi sắc, thậm 
chí đơn hàng ngành may còn 
đang vượt quá năng lực sản xuất 
của Công ty tại nhà máy May 4 và 
chi nhánh Quảng Bình, Công ty 
CP Dệt May Huế sẽ tập trung mọi 
nguồn lực để hoàn thành mục 
tiêu doanh thu 1.920 tỷ đồng, 
chia cổ tức 30%, thu nhập bình 
quân người lao động đạt 9 triệu 
đồng/người/tháng trong năm 
2024” - ông Nguyễn Văn Phong 
nhấn mạnh.

Tại Công ty TNHH MTV Dệt kim 
Đông Xuân, khách hàng đang có 
xu hướng đặt hàng trở lại. Đến 
thời điểm hiện tại, đơn đặt hàng 
vải đã bắt đầu tăng lên với sản 
lượng của nhà máy dệt nhuộm dự 
kiến đạt 100-130 tấn vải/tháng và 
ngành may đã ký đơn hàng đến 
tháng 8/2024. 

Ông Nguyễn Đăng Lợi – Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH MTV 
Dệt kim Đông Xuân cho biết, để 
ký được đơn hàng với các khách 
hàng thì Công ty đã phải đổi mới 
liên tục, phát triển các dòng vải 
mới, sản phẩm mới để đáp ứng thị 
hiếu và yêu cầu của khách hàng. 
Cùng với đó là phải đáp ứng cao 
nhất các yêu cầu về chất lượng, 
trách nhiệm xã hội, môi trường...

“Sau thời gian dài bị ảnh hưởng 
bởi suy thoái kinh tế, xung đột địa 
chính trị dẫn đến người tiêu dùng 
thắt chặt chi tiêu thì thị trường 
năm 2024 đang có những dấu 
hiệu hồi phục dần. Cuối quý I tới 
đây, thị trường xuất khẩu chính 
của Dệt kim Đông Xuân là Nhật 
Bản dự kiến sẽ tăng lương cơ bản 
2,5% trong năm 2024. Khi đó, 
người dân Nhật Bản sẽ chi tiêu 
nhiều hơn cho các mặt hàng 
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tiêu dùng trong đó có dệt may. 
Hy vọng đơn hàng của chúng tôi 
từ đó cũng sẽ tăng theo” - ông 
Nguyễn Đăng Lợi kỳ vọng.

Ông Lương Văn Thư - Tổng Giám 
đốc Công ty CP Tổng Công ty 
May Đáp Cầu nhận định, thị 
trường năm 2024 đã có những 
dấu hiệu tốt hơn về đơn hàng so 
với năm 2023. Hiện tại, May Đáp 
Cầu đã ký đơn hàng đến giữa 
quý III/2024. Tuy nhiên, để hoàn 
thành được kế hoạch doanh thu 
800 tỷ đồng trong năm 2024, 
Công ty sẽ phải tổ chức sản 
xuất một cách khoa học, hiệu 
quả, tăng cường đầu tư về công 
nghệ, tiết giảm chi phí ở mức tối 
đa. “Với những kinh nghiệm điều 
hành đã được đúc rút qua mấy 
năm khó khăn, sự đầu tư liên tục 
cho công nghệ và tay nghề cao 
của người lao động, May Đáp Cầu 
tin tưởng sẽ đáp ứng được các 
tiêu chuẩn cao nhất của khách 
hàng để có được đơn hàng, duy 
trì sản xuất và ổn định việc làm, 
đời sống người lao động” – ông 
Lương Văn Thư nhấn mạnh.

Nhận định về thị trường năm 
2024, ông Viên Minh Đạo – Giám 
đốc Chi nhánh Vinatex Nhà máy 

Sợi Vinatex Nam Định cho biết, 
kinh tế thế giới được dự báo vẫn 
còn nhiều biến động do các cuộc 
xung đột và tình trạng lạm phát 
gây ra. Tuy nhiên, ngành dệt may 
vẫn có cơ hội để phát triển khi 
nhu cầu thị trường dự kiến cải 
thiện hơn rất nhiều so với năm 
2023 nhờ vào việc phục hồi nhu 
cầu tiêu thụ, cải thiện chuỗi cung 
ứng, và hưởng lợi từ các chính 
sách kích thích kinh tế của các 
khách hàng lớn. Bên cạnh đó, 
những tín hiệu khởi sắc của thị 
trường bông, sợi toàn cầu của 
những tháng đầu năm 2024 đã 
giúp cho các doanh nghiệp sản 
xuất sợi có thể hy vọng về một 
năm sản xuất kinh doanh có hiệu 
quả. Trong bối cảnh đó, các đơn 
hàng của Chi nhánh Vinatex Nhà 
máy Sợi Vinatex Nam Định đang 
có xu hướng tăng dần. 

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 
Giáp Thìn 2024, Chi nhánh Tổng 
Công ty May 10-CTCP - Xí nghiệp 
May 10 Hà Tĩnh đóng tại phường 
Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 
Tĩnh đã bắt tay ngay vào sản 
xuất với không khí lao động khẩn 
trương, hối hả. Cán bộ, người lao 
động của Xí nghiệp May 10 Hà 
Tĩnh đều rất phấn khởi khi đã ký 
được các đơn hàng đến đầu quý 
III/2024 đi các nước Nhật Bản, Mỹ, 
khu vực EU… 

Ông Đặng Viết Thực – Giám đốc 
Chi nhánh Tổng Công ty May 
10-CTCP - Xí nghiệp May 10 Hà 
Tĩnh phấn khởi chia sẻ: "Với 7 dây 
chuyền may, 400 lao động, hiện 
Xí nghiệp đang nỗ lực để cho ra 
đời những sản phẩm chất lượng, 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 
các đối tác nước ngoài. Theo đó, 

Với những kinh nghiệm điều hành đã được đúc 
rút qua mấy năm khó khăn, sự đầu tư liên tục 
cho công nghệ và tay nghề cao của người lao động, 
May Đáp Cầu tin tưởng sẽ đáp ứng được các tiêu 
chuẩn cao nhất của khách hàng để có được đơn 
hàng, duy trì sản xuất và ổn định việc làm, đời 
sống người lao động”

bình quân mỗi tháng, đơn vị xuất 
đi 120.000 sản phẩm. Năm 2023, 
đơn vị xuất khẩu 976.025 sản 
phẩm, doanh thu gần 1,4 triệu Đô 
la. Hai tháng đầu năm 2024, Công 
ty đã đạt doanh thu 273.303 Đô 
la và đang nỗ lực để sớm hoàn 
thành mục tiêu đã đề ra".

THÁCH THỨC TIỀM ẨN

Mặc dù quý I/2024 đã cho thấy 
những dấu hiệu phục hồi của 
thị trường, tuy nhiên không ít ý 
kiến cho rằng còn quá sớm để 
lạc quan ngành sẽ tăng trưởng 
trở lại trong bối cảnh thị trường 
quốc tế vẫn còn biến động. 
Trong đó đáng chú ý là những 
thách thức mới từ “hàng rào kỹ 
thuật” của các nước nhập khẩu, 
xung đột địa chính trị tại một số 
nước trên thế giới gia tăng và 
cạnh tranh giữa các nước có thế 
mạnh ngày càng gay gắt.

Ông Phạm Văn Tuyên –Tổng Giám 
đốc Công ty TNHH MTV Dệt 8-3 
cho biết, thị trường ngành sợi của 
Công ty có thể tiếp tục khó khăn 
đến hết năm 2024 do các tác 
động tiêu cực từ các cuộc xung 

đột, chiến tranh thương mại giữa 
Mỹ - Trung Quốc… Giá nguyên liệu 
bông neo ở mức cao (chủ yếu do 
bên đầu cơ đẩy giá lên) dẫn đến 
giá sợi bán ra bị lỗ. Ngoài ra, lãi 
suất ngân hàng vẫn giữ ở mức 
cao dẫn đến Công ty không tiếp 
cận được nguồn vốn. 

Còn đối với Công ty CP Dệt May 
Huế thì mặc dù có sự khởi sắc 
trong giai đoạn đầu năm, tuy 
nhiên, thị trường sợi năm 2024 
vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục rõ 
ràng, phụ thuộc rất lớn vào tình 
hình giá nguyên liệu đầu vào và 
đang chịu tác động mạnh từ các 
nhà đầu cơ và sự kiện địa chính trị. 
Do xung đột tại khu vực Biển Đỏ 
khiến giá tàu các tuyến đi châu 
Âu vẫn tăng, thời gian vận chuyển 
kéo dài hơn 3-5 tuần so với trước 
đây làm tăng chi phí, gây khó 
khăn trong việc lấy booking tàu 
và ảnh hưởng đến thời gian vận 
chuyển nguyên liệu sản xuất sợi. 
Đơn hàng của ngành may trong 6 
tháng cuối năm 2024 vẫn chưa có 
thông tin rõ ràng.

“Tình hình thị trường may năm 
2024 có nhiều điểm bất thường 

và khác so với mọi năm nên Công 
ty luôn thận trọng trong quá 
trình giao dịch để đảm bảo hiệu 
quả sản xuất kinh doanh” - ông 
Nguyễn Văn Phong chia sẻ.

Ông Viên Minh Đạo – Giám đốc 
Chi nhánh Vinatex Nhà máy 
Sợi Vinatex Nam Định cho biết 
thêm, thị trường bông, sợi cũng 
sẽ phải đối mặt với nhiều thách 
thức và biến động, như giá 
bông cao, lạm phát tăng, căng 
thẳng chính trị, cạnh tranh từ 
các nguyên liệu thay thế và áp 
lực giảm giá thành nhằm tăng 
sức cạnh tranh của các nhà sản 
xuất. Các xu hướng tiêu dùng 
cũng đang thay đổi, với sự quan 
tâm ngày càng cao đối với các 
sản phẩm dệt may bền vững và 
công nghệ cao, như sợi tái chế, 
sợi sinh học, sợi thông minh, sợi 
kháng khuẩn, kháng cháy. So 
với những năm trước, nhu cầu 
tiêu dùng các loại sợi này đã 
tăng khoảng từ 15% đến 20%.

Với Công ty TNHH MTV Dệt kim 
Đông Xuân, những khó khăn 
trong năm 2024 không nằm ở 
Logistics vì khách hàng đặt hàng 
FOB 70% chỉ có khoảng 30% còn 
lại là hàng C&F. Tuy nhiên, theo 
lãnh đạo Công ty thì để ký được 
đơn hàng các doanh nghiệp đang 
phải chịu sức ép cạnh tranh về 
giá. Hiện giá đơn giá FOB đã giảm 
từ 8-12% so với năm 2023.

Có thể thấy thị trường dệt may 
những tháng đầu năm 2024 đã 
có những dấu hiệu của sự ấm dần 
lên. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn 
tiềm ẩn rất nhiều khó khăn và sự 
thiếu ổn định. Trong bối cảnh đó, 
để hoàn thành kế hoạch đề ra, 
các doanh nghiệp trong hệ thống 
cần tiếp tục kiên định thực hiện 
phương châm kiên cường – dũng 
cảm – sáng tạo – đoàn kết  theo 
định hướng của Tập đoàn.
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XU HƯỚNGXU HƯỚNG

MỸ TÌM NGUỒN 
CUNG ỨNG DỆT MAY 
MỸ TÌM NGUỒN 
CUNG ỨNG DỆT MAY 
TRONG NĂM 2024TRONG NĂM 2024

Năm 2023 là một năm đầy thách thức đối với 
kinh tế thế giới nói chung và với Việt Nam 
nói riêng. Những biến động phức tạp của môi 
trường kinh tế, địa chính trị toàn cầu đã gây 
ra nhiều thách thức đối với hoạt động xuất 
khẩu của Việt Nam, trong đó có ngành dệt 
may. Trong số các thị trường xuất khẩu dệt 
may lớn, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn 
nhất của Việt Nam. 

Bài:  VP HĐQT VINATEX

Bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể diễn biến 
nhập khẩu hàng may mặc của thị trường Mỹ 
trong năm 2023, những xu hướng tìm nguồn 

cung ứng quan trọng trong ngành may mặc cần 
theo dõi trong năm 2024, giúp gợi mở những hướng 
đi mới cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

NHẬP KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA MỸ NĂM 2023

Bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế vĩ mô, lượng nhập khẩu 
hàng may mặc của Mỹ trong năm 2023 chịu sự sụt 
giảm đáng kể nhất kể từ sau đại dịch. Cụ thể, nhập 
khẩu hàng may mặc của Mỹ năm 2023 giảm 22% về 
số lượng và giá trị so với năm 2022, không có nhà 
cung cấp nào trong số 10 nhà cung cấp hàng đầu có 
mức tăng trưởng dương.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng giảm liên tiếp, nhập khẩu 
hàng may mặc của Mỹ cuối cùng đã phục hồi trở lại 
vào tháng 12/2023. Nhờ kỳ nghỉ lễ và sự cải thiện 
dần dần của nền kinh tế Mỹ, nhập khẩu hàng may 
mặc của Mỹ được điều chỉnh theo mùa trong tháng 
12/2023 tăng khoảng 4,5% về số lượng và 4,2% % giá 
trị so với tháng trước, thể hiện xu hướng phục hồi. 
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Trong khi tốc độ tăng chi phí tìm nguồn cung ứng đã 
chậm lại thì chi phí và áp lực tài chính mà các công ty 
thời trang Mỹ phải đối mặt vẫn hiện hữu. Cụ thể, tính 
đến tháng 12/2023, chỉ số giá nhập khẩu hàng may 
mặc của Mỹ đứng ở mức 106 (tháng 1/2019=100), 
hầu như không thay đổi so với tháng 1/2023. 

Tuy nhiên, có hai xu hướng mới nổi rất đáng theo 
dõi. Một là chỉ số giá bán lẻ hàng may mặc của Mỹ 
giảm đáng kể từ tháng 8 năm 2023, đồng nghĩa với 
việc các công ty thời trang Mỹ có thể phải hy sinh 
lợi nhuận để thu hút người tiêu dùng đến cửa hàng. 

Chỉ số giá Container 40ft từ đầu năm tới nay, theo Drewry

Xu hướng thứ hai là chi phí vận chuyển tăng cao do 
cuộc khủng hoảng vận tải Biển Đỏ gần đây. Theo J.P. 
Morgan, trong tuần ngày 25/1/2024, giá cước vận 
chuyển container từ Trung Quốc đến Bờ Tây và Bờ 

Việc đa dạng hóa sourcing vẫn là xu hướng then 
chốt trong chiến lược tìm nguồn cung ứng của các 
công ty thời trang Hoa Kỳ vào năm 2023. Ví dụ: chỉ số 
Herfindahl–Hirschman (HHI), một thước đo thường 
được sử dụng để đo mức độ tập trung thị trường, đã 
giảm từ 0,105 năm 2022 xuống 0,101 vào năm 2023, 
cho thấy rằng nhập khẩu hàng may mặc của Hoa Kỳ 
đến từ nhiều nguồn đa dạng hơn.

Đáng chú ý, xét về giá trị, chỉ 71,6% lượng hàng may 
mặc nhập khẩu của Mỹ đến từ châu Á vào năm 2023, 
mức thấp nhất trong 5 năm. Điều này rất nhất quán 
với kết quả Khảo sát điểm chuẩn của OTEXA. Dữ 
liệu của OTEXA phản ánh ý định đa dạng hóa nguồn 
cung ứng từ châu Á của các công ty Mỹ do lo ngại địa 
chính trị ngày càng tăng, đặc biệt là sự cạnh tranh 
chiến lược Mỹ-Trung ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, thị phần giảm sút của 
châu Á không mang lại nhiều lợi ích “near-shoring” 
cho khối Tây bán cầu (Western Hemisphere) gần với 
Mỹ về vị trí địa lý. Ví dụ: vào năm 2023, khoảng 14,6% 
hàng may mặc nhập khẩu của Hoa Kỳ có nguồn gốc 
từ các nhóm USMCA (khu vực Bắc Mỹ) và CAFTA-
DR (khu vực Trung Mỹ), gần bằng mức 14,3% được 

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ (CCI) đã tăng 
từ 67,2 trong tháng 11 lên 76,4 trong tháng 12 (tháng 
1 năm 2019=100), cho thấy các hộ gia đình Hoa Kỳ 
đã tự tin hơn về triển vọng tài chính của mình và sẵn 
sàng chi tiêu. Tuy nhiên, dự báo mới nhất của Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế (IMF) tháng 1 năm 2024 vẫn dự đoán 
tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ chậm lại từ 2,5% 
năm 2023 xuống 2,1% vào năm 2024. Như vậy, liệu 
lượng nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ có thể tiếp 
tục duy trì tăng trưởng sau đại dịch hay không hay kỳ 
nghỉ lễ chỉ là tạo cú hích tăng trưởng ngắn? Đây vẫn 
còn là một dấu hỏi lớn.

Đông Hoa Kỳ đã chứng kiến mức tăng đột biến đáng 
kể lần lượt khoảng 140% và 120% kể từ tháng 11/ 2023. 
Đáng lo ngại hơn, không có dấu hiệu nào cho thấy 
cuộc khủng hoảng Biển Đỏ sẽ sớm được giải quyết. 
Do đó, năm 2024 có thể đặt ra thêm một năm thách 
thức tài chính cho nhiều công ty thời trang Mỹ cũng 
như các nhà cung cấp hàng cho Mỹ.

ghi nhận vào năm 2022. Thay vào đó, nhập khẩu 
hàng may mặc của Hoa Kỳ bên ngoài châu Á và Tây 
bán cầu đã tăng lên 11,4% vào năm 2023 từ mức 
9,8% một năm trước. Một số nhà cung cấp mới nổi 
từ EU và châu Phi, như Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Maroc 
và Tunisia, hoạt động tương đối tốt tại thị trường 
Mỹ vào năm 2023, mặc dù thị phần của họ vẫn còn 
nhỏ. Với điều này, rất có thể chiến lược đa dạng hóa 
nguồn cung ứng sẽ tiếp tục vào năm 2024 vì nhiều 
công ty coi chiến lược này là hiệu quả nhất để giảm 
thiểu những bất ổn khác nhau của thị trường và rủi 
ro tìm nguồn cung ứng.

Các công ty thời trang Mỹ tiếp tục xu hướng giảm 
đặt hàng với Trung Quốc, nhưng Trung Quốc sẽ 
vẫn là nhân tố chủ chốt trong cuộc chơi. Một mặt, 
khoảng 20% giá trị nhập khẩu hàng may mặc của 
Hoa Kỳ và 25,9% về số lượng đến từ Trung Quốc vào 
năm 2023, cả hai đều đạt mức thấp mới trong thập 
kỷ qua. Các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng việc 
Trung Quốc không còn là nguồn nhập khẩu hàng 
may mặc lớn nhất của nhiều công ty thời trang Mỹ 
ngày càng trở nên phổ biến.
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XU HƯỚNG TÌM NGUỒN CUNG ỨNG QUAN 
TRỌNG TRONG NĂM 2024

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có tính cạnh tranh cao 
về sự đa dạng của sản phẩm mà nước này cung cấp. 
Ví dụ, chỉ số đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, được 
tính toán dựa trên dữ liệu thương mại ở cấp mã HTS 
6 chữ số (Chương 61 và 62), cho thấy rất ít quốc gia 
khác có thể sánh ngang với sự đa dạng về sản phẩm 
của Trung Quốc. Tương tự, dữ liệu cấp độ sản phẩm 
được thu thập từ các nguồn trong ngành chỉ ra rằng 
Trung Quốc cung cấp nhiều kiểu quần áo hơn (được 
đo bằng tỷ lệ lưu kho) so với các đối thủ cạnh tranh 
vào năm 2023. Theo kết quả, thay vì xác định các 
nhà cung cấp giống Trung Quốc, các công ty thời 
trang Mỹ dường như tận dụng đa dạng hóa nguồn 
hàng hơn - ví dụ, sử dụng Việt Nam làm cơ sở tìm 
nguồn cung ứng áo khoác ngoài, đồ lót và đồ bơi; Ấn 
Độ về váy và Bangladesh về các mặt hàng dệt kim cơ 
bản với số lượng lớn.

Liên quan đến vấn đề này, một nghiên cứu khác gần 
đây cho thấy năm nhà cung cấp hàng đầu châu Á bên 
cạnh Trung Quốc, bao gồm Việt Nam, Bangladesh, 
Indonesia, Ấn Độ và Campuchia, có thể cung cấp 
các danh mục sản phẩm đa dạng gần tương đương 
với các sản phẩm từ Trung Quốc tại thị trường Mỹ.

Dữ liệu thương mại từ OTEXA cho thấy, những dấu 
hiệu ban đầu các công ty thời trang Mỹ đang giảm 
dần nguồn cung sản phẩm may mặc bằng cotton từ 
châu Á do thực thi Đạo luật phòng chống lao động 
cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA). Đáng chú ý, 
khi mối lo ngại về bông do lao động cưỡng bức Tân 
Cương sản xuất lần đầu xuất hiện vào năm 2018, 
các công ty thời trang Mỹ đã nhanh chóng chuyển 
đơn đặt hàng tìm nguồn cung ứng quần áo cotton từ 
Trung Quốc sang các nước châu Á khác. Tuy nhiên, 
việc thực thi của UFLPA ngày càng nhắm vào hàng 
nhập khẩu từ các nước châu Á ngoài Trung Quốc do 
chuỗi cung ứng dệt may khu vực có tính tích hợp 
cao và sự phụ thuộc nặng nề của các nước châu Á 
vào đầu vào dệt may từ Trung Quốc. Do đó, châu Á 
(không bao gồm Trung Quốc) giảm tỷ trọng trong 
tổng nhập khẩu hàng may mặc bằng vải cotton của 
Hoa Kỳ vào năm 2023.

Trong khi đó, bị ảnh hưởng bởi lệnh thực thi của 
UFLPA, chỉ 11,8% hàng may mặc cotton nhập khẩu 
của Hoa Kỳ đến từ Trung Quốc vào năm 2023, đánh 
dấu mức giảm tiếp theo từ mức 13% vào năm 2022 
và đạt mức thấp mới trong thập kỷ qua. Trung Quốc 
cũng chủ động giảm tỷ lệ hàng may mặc bằng vải 
bông trong tổng xuất khẩu hàng may mặc sang thị 
trường Mỹ, giảm từ gần 40% năm 2017 xuống chỉ 
còn 25% vào năm 2023. Trong khi đó, hàng may mặc 
bằng vải cotton luôn chiếm khoảng 45% tổng kim 
ngạch nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ trong suốt 
thời kỳ đó.

Ngoài ra, mặc dù khối lượng nhập khẩu hàng may 
mặc của Hoa Kỳ từ khối CAFTA-DR không tăng đáng 
kể, nhưng việc tận dụng hiệp định thương mại đã 
được cải thiện. Vào năm 2023, khoảng 19,2% hàng 
may mặc nhập khẩu của Hoa Kỳ yêu cầu hưởng 
quyền lợi miễn thuế theo các hiệp định thương mại 
tự do và các chương trình ưu đãi thương mại của Hoa 
Kỳ, mức tăng đáng chú ý so với 17,7% vào năm 2022. 
Hầu hết hàng nhập khẩu như vậy đều thuộc về khối 
CAFTA-DR (45,4%) và khối USMCA (19,7%).

Trong khi đó, trong năm 2023 (dữ liệu OTEXA mới 
nhất), khoảng 70,2% hàng may mặc nhập khẩu của 
Hoa Kỳ đến từ các thành viên CAFTA-DR được hưởng 
lợi ích miễn thuế, tăng từ mức 66,6% cùng kỳ năm 
trước. Đặc biệt, 65,4% hàng may mặc nhập khẩu của 
Hoa Kỳ theo CAFTA-DR tuân thủ quy tắc xuất xứ từ 
sợi trở đi vào năm 2023, tăng đáng kể so với 61,3% 
vào năm 2022. Có 2,6% hàng nhập khẩu khác sử 
dụng cơ chế cung ứng thiếu hụt của hiệp định, cũng 

tăng từ 2,3% vào năm 2022. Kết quả có thể phản ánh 
chuỗi cung ứng dệt may khu vực ngày càng tích hợp 
hơn giữa các thành viên CAFTA-DR do đầu tư vào 
khu vực ngày càng tăng trong những năm gần đây. 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần phải làm để tăng 
hiệu quả khối lượng nhập khẩu hàng may mặc của 
Mỹ từ khu vực này.

MỘT SỐ CHỈ DẤU CHO DOANH NGHIỆP 
VIỆT NAM

Dự báo năm 2024, diễn biến thị trường vẫn tiềm ẩn 
nhiều biến số, để có thể ứng phó cũng như thích 
nghi với những biến động khó lường sắp tới, doanh 
nghiệp cần chủ động:

Đa dạng hóa trong sản phẩm xuất khẩu: Việc đa 
dạng hóa mặt hàng trong dệt may sẽ làm tăng lợi thế 
cạnh tranh, chiếm được thị phần trong bối cảnh kinh 
tế bất định. Ngoài ra, việc đa dạng hóa mặt hàng sẽ 
là đòn bẩy để có thể khai phá nhiều thị trường tiềm 
năng mới.   

Tích cực tìm kiếm các thị trường tiềm năng mới: 
Việc tìm kiếm, khai phá các thị trường tiềm năng 
mới không chỉ giúp doanh nghiệp đứng vững trên 
thị trường mà còn gia tăng năng lực cạnh tranh thị 
trường, giảm thiểu sự lệ thuộc vào những thị trường 
truyền thống, tích cực tìm kiếm các thị trường 
ngách, chủ động trong mọi tình huống khi doanh 
nghiệp gặp khó.

Bám sát diễn biến thị trường: Việc bám sát diễn 
biến thị trường đã, đang và sẽ luôn là yếu tố tiên 
quyết của các doanh nghiệp trong việc phát triển 
thương mại giữa các doanh nghiệp và nhà nhập 
khẩu. Doanh nghiệp cần theo dõi sát sao giá 
nguyên liệu đầu vào, ví dụ như giá bông, xơ sợi, 
nguyên phụ liệu để chọn thời điểm hợp lý giúp tối 
ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp.

Tận dụng tốt các FTA và việc nâng cấp quan hệ 
ngoại giao lên mức cao nhất là đối tác chiến lược 
toàn diện với các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản và 
Hàn Quốc: Để có thể tận dụng tốt các FTA và mối 
quan hệ chiến lược nói trên, doanh nghiệp dệt may 
Việt Nam nên chú trọng vào việc bám sát yêu cầu 
của hải quan các nước nhập khẩu, nhà mua hàng, 
tích cực minh bạch hóa các khâu trong dây chuyền 
sản xuất, cân nhắc chuyển đổi xanh, sản xuất theo 
nhu cầu thực tế của thị trường, tận dụng tốt các FTA 
để có thể nâng cao thị phần của Việt Nam và năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
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Trong thời gian tới, Bộ Tài chính Việt 
Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, 

chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính và điện tử hóa, số hóa toàn 
diện, đồng bộ trong lĩnh vực thuế và hải 
quan theo hướng tiếp tục tạo môi trường 
kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thuận 
lợi cho cộng đồng DN trong nước và cộng 
đồng DN FDI tại Việt Nam, từ đó giúp DN 
tiếp tục phát triển để vừa làm giàu cho 
DN, tạo công ăn việc làm cho người lao 
động và tiếp tục có đóng góp vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đã có một số điểm sáng đáng kể ở thị 
trường EU, đặc biệt là Bỉ - cho dự báo 

khả năng xuất khẩu nhiều mặt hàng tiêu 
dùng sẽ gia tăng trong năm 2024 vào các 
thị trường này. Hiện nay lạm phát đã giảm 
rất nhiều, thu nhập của người dân đã tăng 
mạnh trở lại. Đồng thời với đó là giá năng 
lượng đã dần ổn định, chuỗi cung ứng 
cũng dần được khôi phục.

tháng 3

2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương
Nguyễn Hồng Diên

Thời gian tới, WTO cần thể hiện rõ nét 
hơn về vai trò của mình để bảo đảm 

các chính sách của mỗi nước được ban 
hành phù hợp với nguyên tắc cơ bản, quy 
định hiện hành của WTO, không tạo ra sự 
phân biệt đối xử và bất bình đẳng trong 
thương mại quốc tế.

Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế số (Bộ Công Thương) 
Nguyễn Thị Minh Huyền

Tham tán thương mại Việt Nam tại Bỉ và 
Liên minh châu Âu Trần Ngọc Quân

Trong sự phục hồi của kinh tế Việt Nam, 
thương mại điện tử tiếp tục là phương 

thức mua bán hiện đại được doanh nghiệp 
và người tiêu dùng lựa chọn. Năm 2024, 
thương mại điện tử vẫn là kênh mua sắm 
hiện đại, tiện lợi được giới trẻ và người tiêu 
dùng ưu tiên lựa chọn. Theo đó, loại hình 
mua sắm này tiếp tục duy trì tốc độ tăng 
trưởng 18-20%/năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn
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PV(tổng hợp)

Từ nhiều năm nay, các hãng tàu nước 
ngoài đã tự ý thu hàng chục loại phí 

và phụ phí khác nhau đối với hàng hóa 
của doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt 
Nam. Không chỉ vậy, các hãng tàu cũng 
liên tục tăng phí một cách thiếu căn cứ, 
cơ sở, cũng như chưa tuân thủ theo quy 
định của cơ quan quản lý nhà nước. Mức 
phí tăng cũng cao hơn rất nhiều so với phí 
bốc dỡ container mà hãng tàu trả lại cho 
các cảng biển Việt Nam.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội
Dệt may Việt Nam Trương Văn Cẩm

Bước sang đầu năm 2024, nhất là từ 
tháng 2, các doanh nghiệp thành 

viên đã thoát cảnh thiếu đơn hàng, bắt 
đầu có đơn hàng trở lại từ các thị trường 
nhập khẩu truyền thống như EU, Mỹ... Vì 
vậy, nhiều doanh nghiệp đã tuyển thêm 
lao động để kịp thời đáp ứng đơn hàng 
xuất khẩu. Ngành dệt may lạc quan về 
mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cán đích 
44 tỷ USD năm 2024.

Tổng Thư ký Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam 
Phan Thông

Phó Chủ tịch – kiêm Tổng thư ký Hiệp hội 
da, giày TP.HCM Nguyễn Văn Khánh

Hiện khó chồng thêm khó, chuyện 
xung đột chiến sự hàng hóa phải đi 

vòng chi phí vận chuyển đội lên, giờ thêm 
vấn đề phí phụ phí vận tải đường biển thật 
sự khó cho doanh nghiệp. Vấn đề này phải 
kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, nên có 
cơ chế, quy định gì đối với hãng tàu nước 
ngoài mặc dù họ ở thế độc quyền. Cũng 
cần kiến nghị hoặc ngồi với nhau để thỏa 
thuận giúp doanh nghiệp, đang rất khó 
khăn, thêm vấn đề này nữa hoạt động xuất 
khẩu sẽ thiệt hại lớn và đình trệ.

Phó Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế 
quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Tiến sĩ Đinh Lê Hải Hà

Cần có giải pháp quản lý thương nhân 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ, gắn với 

thương nhân tổ chức sàn thương mại điện 
tử và hệ sinh thái thương mại điện tử. Phải 
luật hóa việc sử dụng thông tin chủ hàng 
và khách hàng tại các sàn thương mại điện 
tử và nhà cung cấp ứng dụng. Ngoài ra, cần 
tăng cường quản lý hóa đơn giao hàng, xác 
định trách nhiệm liên đới trong chống hàng 
giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đẩy 
mạnh các giải pháp kỹ thuật để đưa ra các 
mức độ cảnh báo, ngăn chặn hành vi gian 
lận thương mại trên môi trường mạng.

GÓC NHÌN
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VINATEX QUẢN TRỊ

MINH BẠCH
trên dữ liệu xuyên suốt và chính xác 

Bài: BÙI THÀNH HƯNG

Để đạt được và duy trì vị thế cạnh tranh, Vinatex cần có một hệ thống 
cung cấp thông tin kịp thời, đáng tin cậy. Hệ thống quản lý thông tin 
phải đủ linh hoạt để thực hiện mục tiêu quản trị và đứng vững trước 
những tác động thay đổi thị trường của thị trường, khách hàng.

SỐ HÓA HỆ THỐNG

Quản trị minh bạch trên dữ liệu đầy đủ xuyên suốt 
và chính xác nhằm đảm bảo hoạt động của Vinatex 
được an toàn và phát triển bền vững. Muốn đạt được 
mục tiêu nêu trên cần phải Số hóa hệ thống và áp 
dụng các phần mềm với các yêu cầu sau:

Dữ liệu thông tin 
chính xác, kịp 

thời, minh bạch 
và có hệ thống.

Tạo cơ sở dữ liệu 
đồng bộ, tập 

trung về sản xuất, 
kinh doanh trong 
toàn bộ các đơn 
vị thành viên của 

Tập đoàn.

Với Tập đoàn: Là 
công cụ cho việc 
tổng hợp thông 

tin số liệu về tình 
hình quản trị sản 
xuất kinh doanh 

tại các đơn vị.

Số hóa toàn bộ 
chu trình sản 

xuất kinh doanh.

Với đơn vị: Là 
công cụ hỗ trợ 

đơn vị nâng cao 
năng lực quản trị.

01 02 03 04 05

DỆT MAY DỆT MAY
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KHAI THÁC HIỆU QUẢ CÁC PHẦN MỀM

Năm 2023, Vinatex đã bước đầu thực hiện việc số 
hóa tại các hoạt động chính bao gồm:

Quản trị sản xuất Sợi:

Phần mềm quản trị sản xuất sợi được hoàn thành 
triển khai tại 6 đơn vị: Hanosimex, Dệt Nam Định; Dệt 
8-3; Sợi Phú Hưng; Dệt May Huế và Chi nhánh NM Sợi 
Nam Định giúp các đơn vị cập nhật tình hình sản xuất 
nhanh chóng, chính xác, đưa ra các báo cáo quản trị, 
trích xuất trên hệ  thống, góp phần nâng cao năng 
lực quản trị sản xuất cho các đơn vị thành viên.

Hệ thống các ngành mũi nhọn của Vinatex (Sợi-Dệt-
Nhuộm-May) cần có hệ thống cơ sở dữ liệu chính 
xác, minh bạch. Hệ thống cơ sở dữ liệu theo chuỗi, 
giúp Lãnh đạo Tập đoàn, các Ban chức năng của Tập 
đoàn có thể  so sánh và cập nhật được thực trạng 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị theo 
thời gian thực, từ đó đồng hành hỗ trợ các đơn vị có 
hiệu quả tốt hơn.

Do vậy, việc tập hợp cơ sở dữ liệu hệ thống rất quan 
trọng, giúp cho hệ thống có dữ liệu sạch, minh bạch 
và hỗ trợ đắc lực cho người quản lý nhận diện được 
điểm yếu của hệ thống trong công tác quản trị, từ đó 
đưa ra các quyết sách hợp lý. Việc Số hóa cơ sở dữ 
liệu, dữ liệu online, mọi lúc, mọi nơi, hiển thị đa dạng 
trên mọi phương tiện (điện thoại, máy tính bảng, 
máy tính để bàn, smart TV…) là xu thế tất yếu.

Trong năm 2023, Vinatex tập trung vào việc tối ưu 
hóa và bổ sung các modul mới của  phần mềm giúp 
cho việc khai thác phần mềm được hiệu quả hơn và 
đáp ứng những yêu cầu quản trị trong bối cảnh sản 
xuất kinh doanh mới như:

 Mô đun “Kiểm kê trên dây chuyển sản xuất” giúp 
đơn vị mang lại những lợi ích: xác định tiêu hao 
nguyên liệu sản xuất chính: Cotton, CD và CM, PE; 
khớp nối với phần mềm App thể hiện chức năng tiêu 
hao nguyên liệu theo ngày, lũy kế tiêu hao cuối tháng.

 Mô đun: “App quản trị sợi” giúp người lãnh đạo, 
quản lý tại các đơn vị có cái nhìn trực quan, nhanh 

chóng và chính xác về hành trình sản xuất của đơn 
vị mình, từ đó đưa ra các quyết định quản trị kịp thời, 
chính xác giúp tối ưu hiệu quả sản xuất. Một số tinh 
năng chính của App như: Cảnh báo, khi có các số 
liệu vượt quá giới hạn cho phép, cảnh báo chỉ huy do 
lãnh đạo gửi thông tin cho toàn hệ thống khi có vấn 
đề cần đặc biệt quan tâm; cung cấp các thông tin 
về sản lượng, hiệu suất, nguyên liệu, máy huy động, 
thông lượng, tiêu hao nguyên liệu, tiêu hao điện… 
Các tính năng đều có số liệu phân tích dạng biểu đồ 
so sánh và có giới hạn cảnh báo.

 Mô đun: “Phê duyệt online” giúp nâng cao tiện ích 
cho người sử dụng phần mềm: phê duyệt online các 
tính năng quản trị sản xuất giai đoạn 1, tạo các phiếu 
chi tiết theo công đoạn, phiếu xử lý sự cố theo quy 
trình, các lệnh phiếu xuất nguyên liệu.

Việc triển khai App Quản trị Sợi trên điện thoại thông 
minh đã giúp cho người sử dụng tiếp cận chân thực 
nhất dữ liệu theo từng ca sản xuất, từng ngày sản 
xuất, có những điều chỉnh và quyết định sớm cho 
những điểm yếu của hệ thống nhanh hơn, sớm hơn 
mà không cần phải đợi đến cuối tháng như trước đây.
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(Hình ảnh minh họa App Quản trị sản xuất Sợi)

Phần mềm kế toán:

Mục tiêu chính là nâng cấp hệ thống tài chính 
kế toán và chuẩn hóa, tổng hợp các báo cáo tài 
chính, quản trị tại Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn 
vị thành viên. Tập đoàn đã thực hiện việc khảo sát, 
đánh giá và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán 
tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trước khi 
chọn giải pháp phù hợp. Hiện đã hoàn thiện khâu 
thiết kế nghiệp vụ và đang triển khai phần mềm Kế 
toán BRAVO tại Công ty CP Dệt May Nam Định và 
Công ty TNHH MTV 8/3.

Hiện nay phần mềm kế toán và phần mềm Quản trị 
Sợi đang tiến hành các bước chuẩn hóa dữ liệu, kết 
nối thông qua cổng API để đồng bộ hóa các dữ liệu, 
kế thừa các dữ liệu của 2 phần mềm để sử dụng 
đồng nhất, đánh giá tổng thể hiệu quả sản xuất 
kinh doanh.

Phần mềm nhân sự: 

Vinatex xác định quá trình chuyển đổi số cần song 
hành với quá trình chuyển đổi mô hình quản lý và 
phát triển nguồn nhân lực để mang lại hiệu quả cao 
nhất theo 4 khía cạnh: (i) Tổ chức nguồn lực; (ii) Đào 
tạo và phát triển nhân lực; (iii) Quản lý làm việc và 
chế độ đãi ngộ; (iv) Mô hình vận hành và cung cấp 
các dịch vụ quản trị nguồn nhân lực. 

Để thực hiện được việc này, Tập đoàn đã thực hiện 
khảo sát đánh giá thực trạng của mình để tìm kiếm 
được mô hình phù hợp với đặc thù của Tập đoàn, từ 
đó xác định được giải pháp phần mềm phù hợp. Bước 
đầu giải pháp quản trị nguồn nhân lực triển khai tại: 
Công ty mẹ Tập đoàn, Công ty TNHH MTV Dệt Kim 
Đông Xuân và Chi nhánh Tập đoàn Dệt May-Nhà Máy 
Sợi Vinatex Nam Định.

Phần mềm E-office

Nhóm “Sáng tạo-Tài năng trẻ Tập đoàn” đã tham gia 
nghiên cứu tự thiết kế các tính năng Quản lý văn 
phòng và quản lý công việc trên nền Ứng dụng MS 
365 thay thế cho phần mềm BASE và đã triển khai áp 
dụng tháng 12 năm 2023.

Đây thực sự là bước tiến quan trọng và đột phá của 
nhóm sáng tạo-Tài năng trẻ, là điểm nhấn, khẳng 
định vai trò chủ động, sáng tạo của thế hệ trẻ trong 
công cuộc chuyển đổi số của Tập đoàn.

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUẢN TRỊ TRONG BỐI 
CẢNH SẢN XUẤT KINH DOANH MỚI

  Đối với phần mềm Quản trị Sợi:

Sang năm 2024, cùng với việc triển khai các modul 
mới tại các đơn vị còn lại, Vinatex sẽ tập trung vào tối 
ưu hóa phần mềm và bổ sung các tính năng mới giúp 
cho việc khai thác phần mềm được hiệu quả hơn và 
đáp ứng những yêu cầu quản trị trong bối cảnh sản 
xuất kinh doanh mới. 

Khi triển khai phần mềm Quản trị Sợi tại các đơn vị, 
ngoài việc giúp người quản lý có được công cụ để 
nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất còn giúp cho 
các đơn vị chuẩn hóa được quy trình quản lý để tiến 
tới thống nhất chung về mặt nguyên tắc quản trị sản 
xuất Sợi trong Tập đoàn.

Cũng trong năm nay, Tập đoàn sẽ triển khai mô đun 
“Báo cáo quản trị” chung cho toàn bộ hệ thống 
sản xuất và kinh doanh Sợi. Qua các thông tin hiển 
thị, lãnh đạo Tập đoàn sẽ có bức tranh tổng thể về 
các chỉ tiêu quản trị hiệu quả cơ bản của 12 doanh 
nghiệp sản xuất Sợi với nhau.

Mô đun quản lý kho thông minh sẽ được triển khai  
nghiên cứu tại một số đơn vị. Mô đun này sẽ giúp cho 
báo cáo xuất nhập tồn kho của các đơn vị hoàn toàn 
tự động.

Với hệ thống sản xuất May của Tập đoàn, hiện nay có 
một số đơn vị đã triển khai phần mềm Quản trị sản 
xuất và khai thác cơ sở dữ liệu khá hiệu quả. Trong 

năm 2024 sẽ nghiên cứu, có thể  triển khai Số hóa, 
phần mềm quản trị sản xuất May cho 01 đơn vị có kết 
quả sản xuất kinh doanh chưa tốt trong năm 2023.

 Đối với phần mềm Quản trị nguồn nhân lực: Sau 
khi triển khai phân hệ Quản lý tổ chức và Quản lý 
thông tin nhân sự tại Công ty mẹ Tập đoàn, Dệt Kim 
Đông Xuân và Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định sẽ thực 
hiện việc đánh giá để mở rộng việc triển khai tại các 
đơn vị thành viên khác và các phân hệ tiếp theo của 
phần mềm Quản trị Nhân sự.

 Đối với phần mềm Tài chính kế toán: Mở rộng 
triển khai đến một số đơn vị thành viên với mục 
tiêu thống nhất hệ thống tổ chức tài chính kế toán 
trong toàn Tập đoàn.

 Phần mềm E-office: Tối ưu hóa bộ công cụ đã 
xây dựng trên nền tảng Office 365 trong năm 
2024 như: Quản lý người đại diện, lưu trữ văn thư, 
Booking…,

 Dữ liệu và phân tích dữ liệu: Xây dựng hệ thống cơ 
sở dữ liệu của tất cả các hoạt động trong Tập đoàn 
để xây dựng các báo cáo quản trị tự động, kịp thời, 
chính xác, trực quan bằng các công cụ phân tích dữ 
liệu như Power BI, Tableau…

 Công tác an toàn và bảo mật: Cùng với việc thực 
hiện chương trình chuyển đổi số, Tập đoàn luôn đề 
cao ý thức về bảo mật dữ liệu và an ninh mạng và 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: Thực hiện 
backup dữ liệu tự động, nâng cấp hệ thống firewall, 
bổ sung các đường truyền dự phòng.
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HỘ CHIẾU SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ

Kể câu chuyện 

THƯƠNG HIỆU 
THỜI TRANG

Bài: HOÀNG MẠNH CẦM
                          (Nguồn: https://www.worldfashionexchange.com/blog/digital-product-passports/) 

của

Bao giờ bạn từng nhìn thấy một chiếc áo khoác hoặc váy đẹp trên kệ và 
muốn đặt câu hỏi như: Nó đến từ đâu? Ai đã làm ra nó? Tại sao nó có giá 
này? Câu chuyện của nó là gì? Chắc chắn bạn không phải là người duy nhất! 
Và sớm thôi, Hộ chiếu Sản phẩm kỹ thuật số (Digital Product Passport - 
DPP) sẽ giúp bạn - người tiêu dùng giải đáp cho tất cả các câu hỏi này và 
nhiều câu hỏi khác về mỗi sản phẩm bạn mua. DPP đang trở thành một 
công cụ quan trọng cho ngành công nghiệp thời trang toàn cầu để giải 
quyết các thách thức chính về sự minh bạch, sự truy xuất và bền vững trong 
chuỗi cung ứng. Chúng nhằm mục đích giúp các thương hiệu thời trang giải 
quyết yêu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về tuân thủ đạo đức sản 
xuất kinh doanh và hiểu rõ về hành trình của một sản phẩm.  

DPP LÀ GÌ?

DPP có thể được hiểu là danh tính kỹ thuật số cho 
mỗi sản phẩm, được thiết kế để cung cấp thông tin 
chi tiết về vòng đời của sản phẩm – có thể được truy 
cập thông qua các phương tiện kỹ thuật số, như 
quét mã QR hoặc qua giao diện kỹ thuật số. DPP đôi 
khi cũng được gọi là các Mã định danh (ID) kỹ thuật 
số hoặc được xem như “công cụ vận chuyển dữ liệu”.

Mới đây, thương hiệu thời trang cao cấp TOD’s đã 
trang bị cho các túi Di của họ một “Hộ Chiếu TOD’s” 
(thông qua Hiệp Hội Blockchain Aura) bao gồm 
chứng chỉ sở hữu và thông tin chi tiết về sản phẩm. 
Trong tương lai, TOD’s cho biết hộ chiếu cũng có thể 
tích hợp các lợi ích như quyền truy cập sớm vào các 
sự kiện và giảm giá đặc biệt, dịch vụ bảo dưỡng và 
một phiên bản số NFT của sản phẩm.  

Các yêu cầu dữ liệu chung cho DPP vẫn đang tiếp 
tục được nghiên cứu và có thể sẽ thay đổi tùy thuộc 
vào ngành công nghiệp, địa lý và quy định. Tuy nhiên, 
một số danh mục dữ liệu chính cần được thu thập và 
tích hợp trong một DPP bao gồm: 
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Dữ liệu tổng quát về sản phẩm: Thông tin 
như ID sản phẩm, số lô sản xuất, chi tiết về 
quá trình sản xuất và ID nhà sản xuất. 

Dữ liệu nguồn gốc nguyên liệu và thành 
phần: Chi tiết về nguyên liệu và thành phần 
nguyên liệu, bao gồm nguồn gốc và tính bền 
vững của quá trình sản xuất.

Dữ liệu dấu chân carbon: Thông tin về dấu 
chân carbon của sản phẩm và tác động môi 
trường trong quá trình sản xuất và sử dụng. 

Dữ liệu sở hữu: Thông tin về chủ sở hữu 
trước đây và hiện tại, thời gian sở hữu, và 
các sự kiện thay đổi việc sở hữu. 

Dữ liệu bảo dưỡng: Chi tiết về khả năng sửa 
chữa và lịch sử sửa chữa của sản phẩm.

Tài liệu: Phiên bản kỹ thuật số của tài liệu 
bảo hành, dịch vụ và bảo hiểm.

Hướng dẫn: Hướng dẫn về tháo rời, tái chế, 
sửa chữa, nâng cấp, tái sử dụng hoặc quản 
lý chất thải của sản phẩm.  















DPP ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ NÀO?

Việc tạo ra một DPP bắt đầu ngay từ giai đoạn 
đầu vòng đời sản phẩm, thường là trong quá trình 
sản xuất, nơi các dữ liệu cần thiết như vật liệu, 
nguồn gốc và chi tiết sản xuất được mã hóa. Khi 
sản phẩm di chuyển qua các giai đoạn khác trong 
vòng đời của nó, DPP sẽ được cập nhật thông tin 
mới, có thể bao gồm thay đổi chủ sở hữu, hồ sơ 
bảo dưỡng và thông tin tái chế ở cuối vòng đời, 
đảm bảo rằng DPP vẫn là một tài liệu sống động 
phản ánh tình trạng của sản phẩm. 

Hiện nay trong lĩnh vực thời trang, ứng dụng DPP 
đã bắt đầu được triển khai, nhất là trong phân khúc 
xa xỉ. Thương hiệu thời trang Mugler đã hợp tác với 
Arianee để nhúng DPP vào các túi Spiral Curve của 
mình. Hãng đồng hồ Thụy Sỹ IWC Schaffhausen 
đang sử dụng DPP cho các đồng hồ xa xỉ của họ, 
cung cấp một bằng chứng an toàn về sự chính xác 
và tính sở hữu.

LỊCH SỬ CỦA DPP – THỜI KỲ BẮT BUỘC CỦA 
DPP SẮP TỚI

Lịch sử của DPP liên quan chặt chẽ đến các phong 
trào toàn cầu lớn hướng tới bền vững và thúc đẩy 
nền kinh tế tuần hoàn. Một trong những ứng dụng 
sớm nhất của DPP là trong lĩnh vực pin, được biết 
đến với tên gọi là “hộ chiếu pin”, mục tiêu là cung cấp 
thông tin chi tiết về thành phần, nguồn gốc và khả 
năng tái chế của pin.

Ủy ban châu Âu đóng vai trò then chốt trong việc đẩy 
mạnh sáng kiến này. Là một phần của Thỏa thuận 
Xanh châu Âu (EU Green Deal), Ủy ban đã đề ra kế 
hoạch triển khai DPP trong nhiều lĩnh vực khác nhau 
vào năm 2026. Sáng kiến này nhằm mục tiêu thúc 
đẩy sự minh bạch trong chuỗi cung ứng và khuyến 
khích thực hành sản xuất bền vững. Các ngành như 
dệt may và điện tử đang được quan sát chặt chẽ để 
chuẩn bị cho áp dụng quy định này. Hiện nay, các 
ngoại lệ được áp dụng cho các ngành thực phẩm, 
thức ăn chăn nuôi và dược phẩm.

Quy định về DPP không chỉ ảnh hưởng đến các công 
ty có trụ sở tại EU mà còn bao gồm các doanh nghiệp 
không thuộc EU bán hàng trên thị trường EU, khiến 
việc tuân thủ DPP trở thành một vấn đề toàn cầu. 
Ngành công nghiệp thời trang sẽ chịu ảnh hưởng 
đáng kể khi DPP yêu cầu thông tin chi tiết về sản 
phẩm. Chúng cũng sẽ là một công cụ then chốt 
trong việc giúp ngành thời trang tiến xa hơn trong lộ 
trình hướng tới kinh tế tuần hoàn.  

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA DPP – NHỮNG 
CÔNG NGHỆ ĐẰNG SAU 

DPP kết hợp công nghệ blockchain, mã QR và RFID 
(công nghệ nhận dạng qua tần số vô tuyến) để cung 
cấp một danh tính kỹ thuật số an toàn và minh bạch 
cho các sản phẩm. Tính phân tán của công nghệ 
blockchain đảm bảo tính toàn vẹn và không thể sửa 
đổi của dữ liệu sản phẩm, khiến cho nó đáng tin cậy 
và khó thay đổi. Mã QR và thẻ RFID đóng vai trò như 
các giao diện truy cập, cho phép người tiêu dùng và 
các bên liên quan dễ dàng truy cập vào DPP để biết 
thông tin về sản phẩm.

Sự tương tác tiềm năng giữa DPP với các công nghệ 
mới nổi khác như Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet 
vạn vật (IoT) mở ra những khả năng thú vị. AI có thể 
phân tích lượng lớn dữ liệu tích lũy trong DPP, cung 
cấp thông tin về các mẫu sử dụng sản phẩm, các chỉ 

số bền vững, phục vụ quá trình quản lý sản phẩm và 
nhu cầu bảo trì dự đoán (Predictive maintenance). 
Các thiết bị IoT giúp cập nhật thời gian thực về tình 
trạng và cách sử dụng của sản phẩm.  

LỢI ÍCH TIỀM NĂNG CỦA DPP ĐỐI VỚI NGÀNH 
THỜI TRANG

DPP hứa hẹn mang lại một loạt các lợi ích tiềm năng 
cho ngành công nghiệp thời trang, thay đổi cách 
các thương hiệu tương tác với người tiêu dùng và 
quản lý hệ thống tra truy xuất nguồn gốc trong 
chuỗi cung ứng của họ.  

DPP kết hợp công nghệ blockchain, 
mã QR và RFID (công nghệ nhận 
dạng qua tần số vô tuyến) để cung 
cấp một danh tính kỹ thuật số an 
toàn và minh bạch cho các sản 
phẩm. Tính phân tán của công nghệ 
blockchain đảm bảo tính toàn vẹn 
và không thể sửa đổi của dữ liệu sản 
phẩm, khiến cho nó đáng tin cậy và 
khó thay đổi. 
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Truy xuất nguồn gốc và niềm tin của người tiêu dùng: DPP thúc đẩy sự minh bạch trong chuỗi 
cung ứng trong ngành công nghiệp thời trang, buộc các thương hiệu tuân thủ cam kết về môi 
trường. Chúng giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định thông minh phù hợp với giá trị của họ. 
Trong khi đó, đối với các thương hiệu, việc đón nhận DPP sớm có thể định vị họ là những đơn vị có 
trách nhiệm và bền vững, từ đó củng cố uy tín, nâng cao danh tiếng.

Kể câu chuyện của thương hiệu: Việc tích hợp DPP vào các sản phẩm thời trang có thể nâng cao 
trải nghiệm của khách hàng bằng cách cho phép các thương hiệu chia sẻ một câu chuyện độc 
đáo về lịch sử của mỗi sản phẩm, đặc tả hành trình từ quá trình sản xuất đến việc mua hàng. Khía 
cạnh kể chuyện này không chỉ tạo ra giá trị đối với các dòng các sản phẩm cao cấp mà còn tạo ra 
một mối liên kết sâu sắc giữa người tiêu dùng và sản phẩm.

Dữ liệu thông tin khách hàng tốt hơn: Trong thời đại mà quy định về bảo vệ dữ liệu riêng tư 
ngày càng chặt chẽ, DPP cung cấp cho các thương hiệu một con đường mới để thu thập thông 
tin khách hàng. Khi người tiêu dùng tương tác với DPP, thông qua ứng dụng hoặc quét mã, các 
thương hiệu có thể thu được thông tin quý báu về sở thích, hành vi và vị trí của khách hàng. Dữ 
liệu này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cá nhân hóa chiến lược tiếp thị và cải thiện trải 
nghiệm của khách hàng.

Chứng nhận sở hữu khi mua lại: DPP có thể làm mới lại thị trường hàng hóa đã qua sử dụng bằng 
cách cung cấp thông tin rõ ràng và dễ tiếp cận về nguồn gốc và lịch sử của sản phẩm, tương tự như 
việc quản lý sở hữu các tác phẩm nghệ thuật. Các thương hiệu như Chloé Vertical, với bộ sưu tập 
Xuân – Hè gần đây của họ có chứa ID kỹ thuật số, là ví dụ điển hình cho xu hướng này. Các ID này 
giúp truy cập thông tin sản phẩm, dịch vụ sửa chữa và lựa chọn bán lại, tuy nhiên vẫn còn quá sớm 
để đánh giá toàn bộ tác động lên hành vi của khách hàng trong thị trường mua lại.

Giảm thiểu hàng giả: Các ID kỹ thuật số có thể rất hữu ích trong việc xác thực các sản phẩm thời 
trang, giúp các thương hiệu chống lại việc sao chép, làm giả sản phẩm. Mặc dù những kẻ làm giả 
có thể thích nghi với các đổi mới công nghệ, DPP vẫn có thể cung cấp một hệ thống thông tin 
mạnh mẽ để xác minh tính xác thực của sản phẩm (kết hợp xác thực từ con người).

Các dịch vụ bổ sung: DPP cho phép các thương hiệu liên tục cập nhật thông tin sản phẩm và 
thêm các tính năng mới. Ví dụ, các sản phẩm Coach’s Coachtopia đi kèm với các ID kỹ thuật số độc 
đáo để truy cập vào dịch vụ sửa chữa. Tương tự, BOSS đã tích hợp các ID kỹ thuật số vào áo khoác 
trượt tuyết để có thêm các tính năng bổ sung (trong giai đoạn thử nghiệm) như truy cập đường 
trượt và thanh toán không chạm (Contactless payment). 

Mô hình kinh doanh mới: DPP mở ra cơ hội cho các mô hình kinh doanh mới tập trung vào việc sửa 
chữa, bảo dưỡng và tuần hoàn sản phẩm. Những chuyển đổi này có thể giúp lan tỏa thời trang chậm 
và kéo dài vòng đời sản phẩm như một yếu tố phân biệt thương hiệu, tạo mối quan hệ mạnh mẽ hơn 
giữa thương hiệu và khách hàng và thúc đẩy các thực hành tiêu dùng bền vững.















DOANH NGHIỆP THỜI TRANG LÀM GÌ ĐỂ SẴN 
SÀNG CHO CÁC QUY ĐỊNH BẮT BUỘC VỀ DPP?

Đối với các doanh nghiệp thời trang chuẩn bị cho việc 
triển khai bắt buộc của DPP, có một số bước quan 
trọng và yêu cầu cơ sở hạ tầng cần quan tâm như: 

Dữ liệu sản phẩm tập trung, dễ truy cập và 
chính xác: Yêu cầu tiên quyết quan trọng nhất 
cho việc triển khai DPP là có dữ liệu sản phẩm 
tập trung, dễ truy cập và chính xác. Điều này 
bao gồm việc thu thập thông tin toàn diện về 
các sản phẩm, bao gồm thành phần, nguồn 
gốc và tác động môi trường. Các doanh nghiệp 
cần đảm bảo rằng dữ liệu này được cập nhật 
đều đặn và chính xác phản ánh đúng tình trạng 
hiện tại của sản phẩm của họ.

Định dạng mở, an toàn, tiêu chuẩn hóa và 
có thể tương tác: Dữ liệu cho DPP cần ở định 
dạng mở, an toàn, theo tiêu chuẩn và có thể 
tương tác. Quan trọng là dữ liệu phải có thể 
đọc được bằng các thiết bị điện tử, được cấu 
trúc và thuận tiện truy cập và phân tích. Cách 
tiếp cận này đảm bảo thông tin được chia sẻ 
và hiểu được dễ dàng trên các nền tảng khác 
nhau và bởi các bên liên quan khác nhau. 

Hợp tác chức năng chéo: Việc triển khai thành 
công của DPP đòi hỏi sự hợp tác chức năng chéo 
trong tổ chức. Các phòng ban/bộ phận khác nhau 
như sản xuất, chuỗi cung ứng, tiếp thị và công 
nghệ thông tin, cần phải làm việc cùng nhau để 
đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập, đăng nhập 
và tích hợp một cách đồng nhất. Tránh các tình 
huống mà mỗi phòng ban đăng nhập dữ liệu thủ 
công vào nhiều hệ thống khác nhau là rất quan 
trọng cho hiệu suất và độ chính xác. 

Tối ưu hóa hoạt động với các giải pháp hiện 
đại: Các doanh nghiệp thời trang nên xem xét 
việc tối ưu hóa hoạt động của họ với các giải 
pháp quản lý vòng đời sản phẩm và dữ liệu tập 
trung, dựa trên đám mây. Các giải pháp này 
nên có các kết nối tích hợp cho Phần mềm 
Quản lý Doanh nghiệp (ERP) và các hệ thống 
phần mềm khác để đồng bộ dữ liệu trực tiếp 
từ các đối tác sản xuất. Cách tiếp cận tích hợp 
này đảm bảo rằng dữ liệu được cung cấp một 
cách liên tục và chính xác vào DPP. 

Chuẩn bị cho các quy định trong tương lai: Khi 
khung dữ liệu cần trong DPP được xác định, các 
hệ thống hiện có nên có khả năng đẩy dữ liệu đến 
các giải pháp về truy xuất nguồn gốc/Hộ chiếu 
kỹ thuật số. Các doanh nghiệp cần luôn cập nhật 
thông tin về các quy định và tiêu chuẩn sắp tới 
liên quan đến DPP và điều chỉnh hệ thống và quy 
trình của họ tương ứng.  

NHỮNG THÁCH THỨC KHI ÁP DỤNG DPP

Việc triển khai DPP trong ngành thời trang đặt ra một 
số thách thức mà các doanh nghiệp cần chuẩn bị:  

Rào cản công nghệ: Tích hợp DPP đòi hỏi một 
cơ sở hạ tầng CNTT mạnh mẽ phục vụ quản lý 
dữ liệu, chuyên môn về blockchain và đảm bảo 
tính tương thích với các hệ thống hiện có như 
phần mềm ERP. 

Chi phí: Các khoản đầu tư ban đầu cho phát 
triển phần mềm, hệ thống quản lý dữ liệu và đào 
tạo nhân viên tương đối lớn. 

Bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu: Bảo vệ thông 
tin bí mật/độc quyền là rất quan trọng. Sử dụng 
các phương pháp mã hóa dữ liệu như RSA hoặc 
công nghệ Zero-knowledge Proof là cần thiết 
để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong khi vẫn duy trì 
sự minh bạch.

Đường cong học tập (Learning curve) và quản 
lý thay đổi: Chuyển đổi sang DPP đòi hỏi một 
quá tình học hỏi đáng kể của nhân viên. Quản 
lý thay đổi hiệu quả và sự hợp tác giữa các bộ 
phận là rất quan trọng để thực hiện một cách 
trôi chảy. 

Tiêu chuẩn hóa trên các thị trường thị khác: 
Đồng nhất và hài hòa hệ thống ID kỹ thuật số với 
các tiêu chuẩn và quy định quốc tế đa dạng, đặc 
biệt là đối với các thương hiệu toàn cầu, có thể 
là một thách thức.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DỆT MAY VÀ THỜI TRANG 

TÍNH KHẢ THI TRONG VIỆC

TRUNG HÒA TRUNG HÒA 
CARBON?CARBON?

Biến đổi khí hậu và các tác động 
của chúng đối với khí quyển và 
hệ sinh thái đang ngày càng 

trầm trọng. Trung hòa carbon trong 
nền kinh tế ở mọi tầng lớp xã hội, 
bao gồm cả thời trang và dệt may là 
sự ưu tiên để đạt được phát triển bền 
vững. Ngành thời trang dự kiến trị 
giá 3,3 nghìn tỷ USD vào năm 2030, 
sản xuất 102 triệu tấn quần áo và 
giày dép. Với tốc độ này, thế giới dự 
kiến sẽ phải trải qua một thảm họa 
nghiêm trọng liên quan đến khí hậu 
vào những năm 2040. 

Bài: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Bài viết này tập trung làm sáng tỏ 
tính bền vững trong dệt may và 
thời trang,  giới thiệu các nguyên 
tắc cơ bản của thời trang bền 
vững, xác định hàng dệt may bền 
vững, gợi ý công cụ hữu ích trong 
việc đánh giá tính bền vững, các 
tiêu chuẩn và chứng chỉ trong 
ngành dệt may chứng thực thời 
trang chậm rãi và tính bền vững.

THỜI TRANG BỀN VỮNG 
NGÀY NAY

  Thời trang bền vững bao hàm 
đạo đức, độ bền và khả năng tái 
sử dụng sản phẩm. Khái niệm thời 
trang bền vững bao gồm nhiều 
thuật ngữ khác nhau như hữu 
cơ, xanh, thương mại công bằng, 
bền vững, chậm, sinh thái…, mỗi 
thuật ngữ đều cố gắng nêu bật 
hoặc sửa chữa nhiều sai lầm được 
nhận thấy trong ngành thời trang 
bao gồm hành vi tàn ác với động 
vật, hủy hoại môi trường và bóc 
lột công nhân. Quần áo bền vững 
là loại quần áo được thiết kế, sản 
xuất nhằm tối đa hóa lợi ích cho 
con người và xã hội, đồng thời 
giảm thiểu tác động xấu đến môi 
trường.

BA KHÍA CẠNH CỦA SỰ 
BỀN VỮNG

Có ba trụ cột chính về tính bền 
vững, bao gồm:

Công bằng 
xã hội

Sức khỏe 
kinh tế 

Trách nhiệm 
môi trường

Trụ cột xã hội đề cập đến trách 
nhiệm đạo đức đối với con người 
thông qua việc hỗ trợ hòa bình, 
công bằng xã hội và giảm nghèo. 
Các thuật ngữ “thương mại công 
bằng” và “sản phẩm công bằng” 
liên quan đến sản xuất và thương 
mại công bằng có tính đến các 
cân nhắc về mặt xã hội.

Trụ cột kinh tế thúc đẩy phân phối 
và phân bổ nguồn lực toàn cầu 
một cách công bằng; tài sản kinh 
tế phải được sử dụng hiệu quả 
để mang lại lợi nhuận lâu dài mà 
không cản trở sự phát triển của 
tài nguyên thiên nhiên.

Để bảo vệ việc khai thác tài 
nguyên và thiệt hại của hệ sinh 
thái, chiều hướng thứ ba do trách 
nhiệm môi trường thúc đẩy sẽ 
thúc đẩy các sáng kiến như tái sử 
dụng và tái chế. 

NGÀNH DỆT MAY BỀN VỮNG

Tính bền vững trong dệt may đề 
cập đến việc sử dụng các nguồn 
tài nguyên mà không làm cạn kiệt 
chúng.

Định nghĩa về dệt may bền vững 
bao gồm:

Tất cả nguyên liệu và đầu 
vào và đầu ra của quy trình 
đều an toàn cho sức khỏe 
con người và sinh thái 
trong tất cả các giai đoạn 
của vòng đời sản phẩm.

Tất cả năng lượng, vật liệu 
và quy trình đầu vào đều 
đến từ các nguồn tái tạo 
hoặc tái chế.

Tất cả các vật liệu đều có 
khả năng quay trở lại hệ 
thống tự nhiên hoặc hệ 
thống công nghiệp một 
cách an toàn.

Tất cả các giai đoạn trong 
vòng đời sản phẩm đều hỗ 
trợ tích cực việc tái sử dụng 
hoặc tái chế các vật liệu 
này ở mức chất lượng cao 
nhất có thể.

Tất cả các giai đoạn của 
vòng đời sản phẩm đều 
nâng cao phúc lợi xã hội.
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Vải và hàng dệt bền vững về cơ bản được sản xuất với ít tác động đến môi trường và cộng đồng, có thể được 
phân loại theo các cách sau:

Hữu cơ: Cây trồng được trồng bằng các nguyên tắc nông nghiệp hữu cơ như phân bón 
sinh học và phân hữu cơ. Cây trồng được trồng mà không sử dụng thuốc trừ sâu, hóa 
chất hoặc phân bón tổng hợp, ví dụ: cây gai dầu, bông hữu cơ, gai/đay hữu cơ (vải lanh). 
Len hữu cơ có thể được đưa vào đây nếu cừu được nuôi trên đất hữu cơ và sợi thành 
phẩm được sản xuất và nhuộm màu bằng bột màu hữu cơ.

Eco Textiles: Một sản phẩm dệt may được sản xuất theo cách thân thiện với môi trường 
và được xử lý theo giới hạn thân thiện với môi trường (được xác định bởi các cơ quan 
như OEKOTEX, IFOAM, v.v.). Các loại sợi tự nhiên như bông hữu cơ, cây gai dầu, đay và 
gai được coi là hàng dệt sinh thái dựa trên quá trình canh tác.

Tái chế và phân hủy sinh học: Sợi, vải dệt tự nhiên và tổng hợp có khả năng phân hủy 
sinh học và/hoặc có thể chia thành từng mảnh để sản xuất thêm hàng dệt hoặc chuyển 
thành sợi.

Quy trình dệt may và tính bền vững: Có nhiều quy trình phải được thực hiện được xem 
xét để sản xuất vải và hàng dệt bền vững bao gồm cả việc trồng trọt, quá trình kéo sợi, 
nhuộm, in và hoàn thiện. Về cơ bản, càng ít sử dụng hóa chất, nước, năng lượng và nước 
thải trong quá trình xử lý hàng dệt thì càng tốt cho môi trường.

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐƯƠNG ĐẠI

Việc đánh giá phức tạp về tính bền vững bao gồm các phép đo và công cụ khác nhau. Việc đo lường tính bền 
vững trong sản xuất ngành dệt may bao gồm:

Đánh giá vòng 
đời của hàng 

dệt may

Dấu chân 
carbon

Dấu chân 
nước

Sử dụng tài 
nguyên: nước, 

năng lượng,
hóa chất;

Đánh giá trách 
nhiệm xã hội

Hình 1 Đo lường tính bền vững trong 
việc chế biến ướt (wet processing)

Đánh giá vòng đời (Life Cycle 
Assessment) cho phép:

 Ước tính các tác nhân gây hại 
cho môi trường trong tất cả các 
giai đoạn trong vòng đời sản phẩm;

 Phương pháp tiếp cận “từ lúc 
bắt đầu tới lúc kết thúc” để đánh 
giá các khía cạnh môi trường và 
tác động tiềm ẩn liên quan đến 
sản phẩm bằng cách:

Kiểm kê các đầu vào và đầu ra của 
hệ thống;

Đánh giá các tác động môi trường 
tiềm ẩn liên quan đến các đầu vào 
và đầu ra này;

Giải thích kết quả của các giai 
đoạn kiểm kê và tác động liên 
quan đến mục tiêu của nghiên 
cứu” (ISO 14040).

Dấu chân carbon (CS): là tổng 
lượng phát thải carbon dioxide 
(CO2) và các loại khí nhà kính 
(GHG) khác (ví dụ: metan) liên 
quan đến một sản phẩm, dọc theo 
chuỗi cung ứng của nó và đôi khi 
bao gồm cả việc sử dụng và thu 
hồi và thải bỏ khi hết tuổi thọ. Việc 
tính toán lượng khí thải carbon 
của một công ty hoặc một sản 
phẩm là một cách để đo lường tác 
động của công ty hoặc sản phẩm 
đó đối với sự nóng lên toàn cầu. 

Dấu chân nước (WFP): Chỉ số đo 
dấu chân nước sản phẩm là chỉ số 
thực nghiệm về lượng nước được 
tiêu thụ, khi nào và ở đâu, được 
đo trong toàn bộ chuỗi cung ứng. 
Dấu chân nước của một cá nhân, 
cộng đồng hoặc doanh nghiệp 
được định nghĩa là tổng lượng 
nước ngọt được sử dụng để sản 
xuất hàng hóa và dịch vụ mà cá 
nhân, cộng đồng hoặc doanh 
nghiệp sản xuất ra.

Trách nhiệm xã hội: Các yếu 
tố xã hội ngày càng được đưa 
vào đánh giá tính bền vững. Các 
yếu tố chính thường được đưa 
vào các đánh giá này là: các 
quy định về an toàn và sức khỏe 
cộng đồng, điều kiện làm việc, 

Hình 2 Sản xuất dệt may bền vững (STEP)

quyền của người lao động và 
“Mức lương đủ sống”, lao động 
cưỡng bức, lao động trẻ em và 
đảm bảo không phân biệt đối 
xử, cơ hội đào tạo, ý kiến đóng 
góp và quyền tự do của nhân 
viên để đổi mới.

MỘT SỐ CHỨNG CHỈ/
CÔNG CỤ MỚI ĐỂ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

Sản xuất dệt may bền vững 
(STEP)

Một công cụ mới giúp các thương 
hiệu thời trang và nhà bán lẻ đánh 
giá và lựa chọn tính bền vững của 
nhà cung cấp là Sản xuất dệt may 
bền vững (STEP).
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STEP là hệ thống chứng nhận 
OEKO-TEX® mới dành cho các 
thương hiệu, công ty bán lẻ và 
nhà sản xuất trong chuỗi dệt may 
muốn truyền đạt những thành 
tựu của họ về sản xuất bền vững 
tới công chúng một cách minh 
bạch, đáng tin cậy và rõ ràng. 
Chứng nhận có thể được cấp cho 
các cơ sở sản xuất ở tất cả các 
công đoạn chế biến từ sản xuất 
sợi, nhà máy kéo sợi, nhà máy dệt, 
nhà máy dệt kim, đến các cơ sở 
hoàn thiện và nhà sản xuất các 
mặt hàng dệt may sẵn.

Chỉ số Higg

Higg Index 2.0 chủ yếu là một 
công cụ đánh giá dựa trên chỉ 
số cho các sản phẩm may mặc 
và giày dép. Nó tập trung vào 
việc đo lường việc sử dụng và 
chất lượng nước, năng lượng và 
khí nhà kính, chất thải, hóa chất 
và độc tính. Những đánh giá 
này, được gọi là mô-đun, đánh 
giá tác động thông qua ba lăng 
kính khác nhau: Cơ sở vật chất, 
Thương hiệu và Sản phẩm.

Hình 3: Các công cụ riêng lẻ trong Higg Index 2.0

HIGG đạt ra các câu hỏi định tính 
dựa trên Chỉ số sinh thái, Công cụ 
thiết kế môi trường trang phục 
của Nike, các công cụ tham khảo 
Chương trình tuân thủ xã hội toàn 
cầu (GSCP) và Công cụ thực hành 
tốt nhất về xã hội/lao động (ví dụ: 
Dấu vân tay xã hội SAI, Sáng kiến 
tuân thủ bền vững FLA…)

TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG CHỈ 
TRONG NGÀNH DỆT MAY

Thử nghiệm RSL (danh sách các 
hóa chất bị hạn chế) - một trong 
những lĩnh vực phức tạp nhất 
của hóa học phân tích vì nhu cầu 
phân lập và xác định các chất ở 
mức miligam, microgam. Kiểm 
tra RSL về cơ bản bao gồm các 
bước sau:

a) Lấy mẫu - cách lấy mẫu đại diện 
từ mẫu thử.

b) Chiết xuất, cô đặc, làm sạch, 
dẫn xuất nếu có yêu cầu.

c) Xác định bằng phương pháp 
sắc ký (đối với chất hữu cơ) hoặc 
phương pháp hấp thụ hoặc phát 
xạ nguyên tử (đối với kim loại) 
hoặc phương pháp đo quang phổ 
(đối với cả kim loại và một số chất 
hữu cơ).

d) Đánh giá dữ liệu thu được.

REACH - là quy định của Cộng 
đồng châu Âu về hóa chất và cách 
sử dụng an toàn (EC1907/2006). 
Nó liên quan đến việc đánh giá 
đăng ký, cấp phép và hạn chế các 
chất hóa học. Quy định này không 
chỉ áp dụng cho hóa chất mà còn 
cho hỗn hợp (chế phẩm) và các 
chất khác có thể tìm thấy trong 
các sản phẩm cuối cùng như 
quần áo. Các điều khoản REACH 
cũng được áp dụng cho các mặt 
hàng tiêu dùng.

CPSIA (Đạo luật cải thiện an toàn 
sản phẩm tiêu dùng) - tất cả các 
thành phần của quần áo/đồ trang 
trí dành cho trẻ em (trẻ dưới 12 
tuổi) sẽ phải tuân thủ quy định 
một cách độc lập. Các yêu cầu 
của CPSIA về chì, tính dễ cháy và 
phthalate phải được thông báo. 
Với quy trình kiểm nghiệm nghiêm 
ngặt như vậy, nhiều phòng thí 
nghiệm đã trang bị và xin cấp 
phép kiểm nghiệm CPSIA theo 
tiêu chuẩn ngành dệt may.

Tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn 
cầu (GOTS)- Tiêu chuẩn này áp 
dụng cho việc xử lý sợi hữu cơ 
trong toàn bộ chuỗi cung ứng. 
Điều này bắt đầu từ việc trồng 
trọt cho đến khi một bộ quần áo 
được bán cho người tiêu dùng. Nó 
đòi hỏi sự tuân thủ về xã hội và 
môi trường, đồng thời liên quan 
đến việc áp dụng xử lý nước thải 
cũng như các tiêu chí về độc tính 
đối với thuốc nhuộm, hóa chất và 
thuốc thử, phân loại chi số sản 
xuất bằng bông hữu cơ .

OEKO-TEX. OEKO-TEX là hệ thống 
kiểm nghiệm và chứng nhận cho 
các sản phẩm dệt may từ nguyên 
luyện thô đến sản phẩm hoàn 
thiện. Tiêu chuẩn này áp dụng 
cho hệ thống quản lý môi trường; 
quản lý chất thải, tài nguyên, 
năng lượng và giảm thiểu tác 
động tới môi trường. 

Việc trung hòa carbon, phát triển 
bền vững là một kế hoạch phát 
triển trong trung dài hạn cho các 
tổ chức trong bối cảnh kinh tế thị 
trường đầy biến động như hiện 
nay. Để có thể hiện thực hóa kế 
hoạch này, cần có sự hợp tác đa 
bên, đặc biệt là giữa chính phủ, 
doanh nghiệp, đối tác trong và 
ngoài nước, người tiêu dùng. Về 
mặt phía cung, các doanh nghiệp 
dệt may cần chuẩn bị sẵn sàng, 
tích cực chuyển đổi xanh, minh 
bạch hóa trong các khâu trong 
chuỗi cung ứng, bám sát yêu cầu 
của nhà mua hàng, sử dụng các 
chứng chỉ xanh để tăng cơ hội 
cạnh tranh với các nhà sản xuất 
trong và ngoài nước khác. Về mặt 
phía cầu, người tiêu dùng cũng 
có thể góp phần chuyển đổi xanh 
bằng cách hướng tới thời trang 
chậm, tiêu dùng thông minh với 
việc lựa chọn nhiệt độ giặt thích 
hợp, kéo dài tuổi thọ quần áo 
giúp giảm gây ô nhiễm vi nhựa và 
thải bỏ quần áo.
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GIA TĂNG XU HƯỚNG SỬ DỤNG

XƠ DỆT TÁI CHẾ 
TRÊN THẾ GIỚI

Bài: TS. NGUYỄN SỸ PHƯƠNG

Từ lâu, nền kinh tế tuần hoàn trong ngành công nghiệp dệt may toàn cầu 
đã hướng đến việc tái chế nguyên liệu đầu vào, hướng tới các nguyên tắc 
tuần hoàn như giảm thiểu chất thải và tăng cường sử dụng nguyên liệu thứ 
cấp. Hàng dệt may tái chế mang lại cả lợi ích về môi trường và kinh tế như 
giảm áp lực lên các nguồn tài nguyên tự nhiên như xơ len và xơ bông, ô 
nhiễm cũng như tiêu thụ nước và năng lượng. Xu hướng là nhiều tập đoàn 
đang tập trung vào việc giảm lượng khí thải carbon thông qua việc tái chế 
các loại xơ sợi vải và vật liệu cũ phế thải.

Tái chế được hiểu là quá trình biến rác thải 
hoặc vật liệu không cần thiết (phế liệu) 
thành vật liệu mới với khả năng ứng dụng 

đem lại lợi ích cho con người. Xơ, sợi tái chế là loại 
xơ sợi được sản xuất từ những loại sợi vải đã qua sử 
dụng hoặc từ quần áo cũ, hàng dệt may, những phế 
liệu chai lọ nhựa (PET) đã qua sử dụng. Các vật liệu 
dệt thông dụng được tái chế chủ yếu là bông, các 
loại lông động vật (len), polyeste và nylon,… Dệt may 
tái chế được hiểu là sản phẩm thu được sau khi tái 
chế và thu hồi quần áo cũ, phế liệu xơ sợi.

Hình 1: Tái chế chai nhựa thành sợi, quần áo

Hình 2: Sợi tái chế

Sản phẩm may mặc từ xơ sợi tái chế được sản xuất 
theo hướng phát triển bền vững, giúp chúng ta tiếp 
tục tái chế sản phẩm sau khi đã qua sử dụng, giảm 
thiểu tối đa lượng rác thải, tạo ra một vòng lặp: sản 
xuất – sử dụng – tái chế – sản xuất – sử dụng.

Theo thống kê của tổ chức Textile Exchange, mới chỉ 
có khoảng 13% hàng may mặc đã qua sử dụng được 
thu gom lại để tái sử dụng, 87% còn lại vứt thành rác 
hoặc đem đi tiêu hủy chôn lấp.

QUY MÔ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY TÁI CHẾ

Quy mô thị trường dệt may tái chế toàn cầu được 
định giá là 5.598,3 triệu USD vào năm 2019 và dự 
báo sẽ đạt mức 7.565,1 triệu USD vào năm 2027. Thị 
trường được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng CAGR 
là 3,6% từ năm 2019 đến năm 2027.

Bảng 1: Quy mô thị trường dệt may tái chế toàn cầu 
phân theo loại xơ đến 2027
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Theo loại xơ dệt, phân khúc xơ bông tái chế được 
dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 3,7% xét về 
mặt doanh thu trong giai đoạn dự báo, với xơ Len – 
Polyester - Nylon dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ 
CAGR là 3,6% - 3,3% và 4%.

Theo khu vực, thị trường dệt may tái chế được 
phân chia thành Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada và 
Mexico), châu Âu (Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha 
và phần còn lại của châu Âu), châu Á - Thái Bình 

Dương (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Hàn Quốc 
và phần còn lại của châu Á- Thái Bình Dương) và 
LAMEA (Brazil, Ả Rập Saudi, Nam Phi và phần còn 
lại của LAMEA). 

Bắc Mỹ được dự báo sẽ đạt giá trị 2.353,7 triệu 
USD vào năm 2027 và tăng trưởng với tốc độ CAGR 
cao nhất khoảng 4,1%, trong khi châu Âu được dự 
báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,7% và đạt 
1.681,3 triệu USD vào năm 2027.

Bảng 2: Quy mô thị trường dệt may tái chế toàn cầu phân theo khu vực đến 2027

Các lĩnh vực sử dụng chính của xơ sợi tái chế là: 
Công nghiệp sản xuất ô tô (nội thất xe), bán lẻ (sản 
phẩm quần áo), công nghiệp khai thác mỏ, xây dựng 
- nội thất nhà…

Trong đó, phân khúc ô tô được dự báo sẽ tăng trưởng 
với tốc độ CAGR 4,1% và sẽ đạt 1.800,1 triệu USD vào 
năm 2027, còn phân khúc bán lẻ được dự báo sẽ tăng 
trưởng với tốc độ CAGR 3,3% và sẽ đạt 3.186,2 triệu 
USD vào năm 2027.

Bảng 3: Quy mô thị trường dệt may tái chế theo lĩnh vực sử dụng đến 2027

Dự báo về giá xơ dệt tái chế theo thời gian đến năm 2027 như sau:
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Trong thời gian qua, Trung Quốc luôn là quốc gia dẫn đầu thế giới về nghiên cứu phát triển xơ sợi tái chế 
được thể hiện qua số lượng bằng phát minh sáng chế giai đoạn 2000 – 2020 như sau:

Hình 4: Bằng phát minh sáng chế về xơ dệt giai đoạn 2000 – 2020

Xơ bông tái chế Xơ len tái chế

Xơ Polyester tái chế Xơ Nylon tái chế

Các công ty dẫn đầu về sản xuất xơ sợi tái chế hiện nay trên thế giới tiêu biểu như sau: Khaloom, Chindi, 
Kishco Group, Anandi Enterprises, Usha Yarns Ltd., Renewcell AB, Hyosung TNC Co. Ltd., Martex Fiber, Otto 
Garne và Leigh Fibers Inc.

Bảng 4: Danh sách các công ty dẫn đầu về sản xuất xơ sợi tái chế

ĐỘNG LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XƠ 
SỢI TÁI CHẾ

Giảm lượng khí thải CO2 và tiêu thụ nước- năng 
lượng với ngành dệt may

Ngành công nghiệp dệt may là ngành sử dụng nhiều 
tài nguyên và năng lượng. Tiêu thụ hàng dệt may 
toàn cầu ngày càng tăng dẫn đến tăng tiêu thụ nước, 
năng lượng và tăng lượng khí thải CO2. Trong thị 
trường dệt may tái chế, chất thải dệt may được xử lý 
và biến thành nguyên liệu tái chế để tiếp tục sản xuất 
các sản phẩm mới, do vậy đã giảm đáng kể lượng khí 
thải CO2 cũng như tiêu thụ nước - năng lượng. Ví dụ, 
theo Tổ chức Textile Exchange quy trình sản xuất sợi 
tái chế Polyeste (rPET) không phải dùng nguyên liệu 
hóa dầu mới khi sản xuất, vậy nên quá trình sản xuất 
sợi tái chế sẽ tạo ra ít hơn 55% lượng khí thải CO2, 
cũng như tiêu thụ năng lượng ít hơn 53% so với việc 
sản xuất sợi Polyeste nguyên sinh.

Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và nhà 
sản xuất

Nhận thức của người tiêu dùng về việc sử dụng sản 
phẩm dệt may tái chế đã tăng lên nhờ một số nỗ lực 
của Chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận (NGO). 
Nhận thức này ngày càng tăng đã dẫn đến sự gia 
tăng đáng kể trong việc quyên góp và thu gom rác 
thải dệt may, điều này thúc đẩy sự phát triển của thị 
trường dệt may tái chế. Việc sử dụng hàng dệt may 
tái chế cũng mang lại nhiều khoản tiết kiệm chi phí 
cho nhà sản xuất. Chi phí dệt may tái chế thấp hơn 
so với sử dụng nguyên liệu thô. Hơn nữa, nguyên liệu 
thô đôi khi không có sẵn và ngày càng cạn kiệt, điều 
này làm trì hoãn quá trình sản xuất, ảnh hưởng đến 
chi phí sản xuất chung. 

Tác động của các chủ trương và quy định của 
Chính phủ

Các chủ trương chính sách hỗ trợ từ Chính phủ về 
khuyến khích đầu tư vào sử dụng nguyên liệu dệt 
may tái chế cũng như các qui định về mục tiêu và 
chiến lược phát triển ngành một cách bền vững 
cũng thúc đẩy việc sử dụng nguyên liệu tái chế.

Tiến bộ công nghệ trong quá trình tái chế

Hiện nay các quy trình cơ học, hóa học và nhiệt đang 
được sử dụng để tái chế chất thải dệt may. Những 
tiến bộ kỹ thuật công nghệ về vật liệu mới có thể 
khiến chúng dễ tái chế hơn và việc khám phá ra vật 
liệu bền vững mới mang lại cơ hội phát triển trong 
tương lai. 

Tuy nhiên, việc phát triển thị trường dệt may tái chế 
cũng gặp không ít hạn chế, khó khăn. Hiện tại chi phí 
xử lý nguyên liệu tái chế còn cao và chất lượng sản 
phẩm còn thấp dự kiến sẽ cản trở sự tăng trưởng 
chung của thị trường dệt may tái chế. Bên cạnh 
đó việc thiếu thiết bị/công nghệ và nhận thức của 
người tiêu dùng còn kém cũng là những yếu tố cản 
trở sự tăng trưởng của thị trường.

TIÊU CHUẨN, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT 
LƯỢNG XƠ SỢI TÁI CHẾ

Vì là sản phẩm tái chế nên quá trình sản xuất cũng 
đòi hỏi phải nghiêm ngặt hơn so với sản xuất sản 
phẩm thông thường. Để sản phẩm có thể đến tay 
người tiêu dùng, xơ - sợi – vải tái chế phải đạt được 
tiêu chuẩn sau: 

Sản phẩm phải có nhãn dán chứng nhận của Tiêu 
chuẩn xác nhận quyền sở hữu tái chế (Recycled 
Claim Standard - RCS), Tiêu chuẩn tái chế Toàn cầu 
(Global Recycled Standard - GRS) và OEKO-TEX. 

Trong đó GRS là tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế đầy đủ 
nhất để đánh giá các tiêu chí: thành phần nguyên 
liệu tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm tái chế, mức 
độ hạn chế sử dụng hóa chất và các tác động lên 
cộng đồng xã hội và môi trường. Tiêu chuẩn GRS 
được sử dụng để định nghĩa về thành phần tái chế 
trong tiêu chuẩn ISO 14021.

Bên cạnh đó, sản phẩm phải có thông tin nguồn gốc 
rõ ràng, thành phần xơ sợi vải, nhà sản xuất với các 
chứng nhận an toàn.

Một khi đơn vị đã đủ điều kiện để sản xuất sản phẩm 
tái chế theo tiêu chuẩn GRS sẽ có nhiều cơ hội như: 
Có cơ hội được các khách hàng quốc tế đưa vào danh 
sách chuỗi sản xuất của mình và các doanh nghiệp 
nổi tiếng thế giới; Giúp doanh nghiệp nâng cao khả 
năng cạnh tranh trên thị trường, tăng cường nhận 
thức về thương hiệu của công ty.
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BẢN TIN CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CHĂM LO TOÀN DIỆN ĐỜI SỐNG 
VẬT CHẤT, TINH THẦN CHO LAO ĐỘNG NỮ

Ngày 5/3, Công đoàn Dệt 
May Việt Nam tổ chức 
Hội nghị tổng kết công 

tác nữ năm 2023, triển khai 
nhiệm vụ năm 2024 và kỷ niệm 
114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 
(8/3/1910 –8/3/2024) theo hình 
thức trực tuyến tại 3 miền Bắc – 
Trung – Nam.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LÀM VIỆC VỚI CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM VỀ 
CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ NĂM 2024

Ngày 12/3, đoàn công 
tác của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam do 

đồng chí Phó Chủ tịch Huỳnh 
Thanh Xuân làm trưởng đoàn 
đã đến làm việc với Công đoàn 
Dệt May Việt Nam về công tác 
tổ chức, cán bộ năm 2024. Cùng 
tham dự có đại diện Đảng ủy 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam.  
Tại buổi làm việc, đoàn công tác 
đã nghe báo cáo của Công đoàn 
Dệt May Việt Nam về một số nội 
dung chính như: tình hình lao 
động, việc làm, thu nhập của cán 
bộ, đoàn viên, NLĐ trong ngành; 
việc tổ chức triển khai Nghị quyết 
XIII Công đoàn Việt Nam; công 

tác phát triển đoàn viên, thành 
lập công đoàn cơ sở; công tác 
sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan 
công đoàn các cấp; công tác 
quy hoạch, đào tạo cán bộ công 
đoàn; công tác phát triển Đảng. 
Công đoàn Dệt May Việt Nam 
đã nêu rõ những kết quả đạt 
được, những thuận lợi, khó khăn, 
vướng mắc cũng như đề xuất, 
kiến nghị trong quá trình thực 
hiện công tác tổ chức, cán bộ.  

Đ/c Huỳnh Thanh Xuân đánh giá 
cao nội dung báo cáo của Công 
đoàn Dệt May Việt Nam. Đoàn 
công tác ghi nhận những ý kiến 
của Công đoàn ngành, vừa để 
kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng 
mắc, đồng thời lấy đó làm cơ sở 
để Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam xây dựng và triển khai các 
Nghị quyết chuyên đề phù hợp và 
hiệu quả trong tình hình thực tế.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – 
Chủ tịch Công đoàn DMVN chia 
sẻ, Hội nghị tổ chức vào dịp kỷ 
niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 
nhằm tổng kết công tác nữ năm 
2023, triển khai nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2024; Khen thưởng các 
tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác nữ, gia 

đình và trẻ em được Tổng Liên 
đoàn và Công đoàn DMVN tôn 
vinh. Với công tác nữ, năm 2024 
ngoài các chương trình, các 
thiết chế công đoàn đã được 
triển khai, hệ thống Công đoàn 
các cấp sẽ tiếp tục triển khai các 
chương trình, hoạt động mới có 
ý nghĩa thiết thực với nữ CNLĐ. 

Quan tâm đẩy mạnh hoạt động 
đào tạo, nâng cao tay nghề cho 
NLĐ, phối hợp cùng với DN để 
đảm bảo các điều kiện tốt nhất 
cho nữ lao động phát huy năng 
lực, trí tuệ, thu nhập và đời sống 
để nữ CNLĐ có thể hoàn thành 
thiên chức làm vợ làm mẹ, nhưng 
vẫn hoàn thành công việc tại 
doanh nghiệp, đơn vị.

Ôn lại truyền thống và ý nghĩa của 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đồng chí 
Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ tịch 
Công đoàn DMVN cho biết, 8/3 là 
ngày mà tất cả những người phụ 
nữ trên thế giới đều chờ mong, 
riêng đối với phụ nữ ngành dệt 
may thì ngày này càng thêm nhiều 
ý nghĩa bởi sự ra đời của 8/3 gắn 
liền với ngành dệt may. Với đặc thù 
là ngành đông lao động, trong đó 
có tới 67% là nữ giới, những kết 
quả ngành đạt được trong suốt 
chặng đường hình thành, xây 
dựng và phát triển có dấu ấn và 
đóng góp rất lớn của những người 
phụ nữ. Trên từng vị trí việc làm, 
các chị đã khẳng định được trí tuệ, 
năng lực, sự tâm huyết, cống hiến 
của bản thân và đạt được những 
thành tích đáng trân trọng. Ghi 
nhận và trân trọng những đóng 
góp hết sức xứng đáng của chị 
em, các cấp ủy, chính quyền và 

Công đoàn ngành luôn đồng hành 
với các chị trong lao động và cuộc 
sống, thực hiện tốt công tác vì sự 
tiến bộ của phụ nữ; tạo môi trường 
làm việc bình đẳng, lành mạnh để 
nữ CNLĐ phát huy tối đa khả năng, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao và làm tròn bổn phận, 
thiên chức nữ của mình.

Năm 2024, hệ thống Công đoàn 
tiếp tục bám sát và triển khai các 
chương trình, nhiệm vụ của Nghị 
quyết Đại hội Công đoàn các cấp 
về công tác nữ với những trọng 
tâm cụ thể: (1) Chăm lo toàn diện 
đời sống vật chất, tinh thần cho 
lao động nữ; (2) Thúc đẩy lao 
động nữ phát huy năng lực bản 
thân thông qua các chương trình 
đào tạo, phong trào thi đua, giải 
thưởng dành riêng cho nữ; (3) 
Đồng hành với lao động nữ xây 
dựng gia đình văn minh, hạnh 
phúc; (4) Nâng cao chất lượng 
hoạt động, khả năng đề xuất, 
tham mưu của ban nữ công các 
cấp; (5) Đẩy mạnh công tác vì sự 
tiến bộ của phụ nữ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Đức 
Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam bày tỏ mong muốn Tập 
đoàn – Công đoàn – Hiệp hội Dệt 
May Việt Nam tiếp tục phát huy 

những lợi của các bên để chăm 
lo, bảo toàn lực lượng lao động, 
vì đây là tài sản quý giá nhất của 
doanh nghiệp dệt may. Trong bối 
cảnh gần 70% lao động dệt may 
là nữ, công tác chăm lo cho lao 
động nữ cần được đẩy mạnh, tuy 
nhiên lãnh đạo là lao động nữ còn 
khiêm tốn so với những giá trị của 
người lao động nữ mang lại. Do đó, 
trong thời gian tới, các cấp Công 
đoàn cần cùng với doanh nghiệp 
phát hiện, đào tạo để nữ CNLĐ 
có thể phát huy tối đa năng lực, 
cống hiến cho sự phát triển của 
DN và của ngành dệt may. Đồng 
thời, công tác nữ công cũng cần 
có sự đổi mới, sáng tạo trong việc 
truyền thông tới người lao động 
thông qua việc đổi mới các hoạt 
động, các giải thưởng và chương 
trình thi đua…

Cũng tại sự kiện lần này, Công 
đoàn DMVN đã ký kết hợp tác với 
Bảo Lâm Holdings, đơn vị cung 
cấp sản phẩm sữa nhập khẩu 
từ New Zeland và Đức với nhiều 
chương trình ưu đãi cho người lao 
động. Đồng thời, tổ chức cho đại 
biểu nữ nghe nói chuyện chuyên 
đề “Phụ nữ tự tin khẳng định bản 
thân và xây dựng gia đình hạnh 
phúc” do TS. Khuất Thu Hồng 
chia sẻ.
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2024

Hòa quyện cảm xúc

XU HƯỚNG THỜI TRANG

Thu - Đông 
Bài: KIM PHƯỢNG

Với những cái tên như 
“đa cảm, đắm chìm, hỗn 
loạn và mong manh”, bốn 
chủ đề phản ánh thời đại 
cho trang phục nam Thu-
Đông 2024-2025 của 
Fashion Snoops và “trí 
tuệ nhân tạo, nỗi hoài 
niệm và mong muốn được 
bảo vệ” sẽ ảnh hưởng đến 
xu hướng thời trang của 
phụ nữ .

Trong một hội thảo trực 
tuyến do Mmgnet Group 
(trước đây gọi là Informa 

Fashion Markets) tổ chức, 
Michael Fisher, Phó chủ tịch 
thời trang nam giới của Fashion 
Snoops và Melissa Moylan, Phó 
chủ tịch Fashion Snoops và giám 
đốc sáng tạo về trang phục nữ, đã 
cùng mô tả động lực của từng chủ 
đề và cách chúng chuyển thành 
quần áo, giày dép và phụ kiện. 

ĐA CẢM (SENTIMENTAL)

Fisher nói: “Nỗi nhớ sẽ giúp chúng 
ta thoát ra khỏi tất cả những thực 
tế đen tối hơn, khắc nghiệt hơn, 
mà chúng ta đang phải đối mặt 
hàng ngày”. Mặc dù sự xác nhận 
về cảm giác vẫn chưa chắc chắn, 
Fisher cho rằng còn nhiều bài học 
cần rút kinh nghiệm và “những 
kiến thức, kinh nghiệm được kế 
thừa từ thế hệ trước” sẽ cho phép 
xã hội “tái hiện bối cảnh quá khứ 
để hiểu rõ hơn về sự phức tạp của 
ngày nay”. Tư duy đa cảm này đang 
thúc đẩy người tiêu dùng đánh giá 
cao ngành nghề thủ công, ưu tiên 
sửa chữa và tái chế, đồng thời tìm 
kiếm thêm thông tin về nguồn gốc 
hàng may mặc của họ, cũng như 
các nguyên liệu tạo nên chúng. 
Moylan cho biết: “Chúng tôi đã 
thấy những dấu hiệu thực tế sau 
khi đại dịch Covid 19 kết thúc với 
sự quan tâm nhiều hơn đến việc 
nâng cấp dịch vụ tái chế sản 
phẩm”. “Chúng tôi cũng nhận thấy 
rằng người tiêu dùng muốn kéo 
dài tuổi thọ và giá trị của hàng hóa 
bằng cách sửa chữa chúng, đồng 
thời tận dụng hoặc sử dụng các 
vật liệu tái chế”. Trong khi đó, các 
thương hiệu cũng đang nhìn lại 
nguồn gốc của mọi thứ, từ nguyên 
liệu thô mà họ cung cấp cho đến 
các kỹ thuật thủ công mang lại “sự 
quyến rũ của thời trang” vào cuộc 
sống hàng ngày. Moylan và Fisher 
khẳng định: “Chúng tôi đang tận 
dụng một số kiến thức phong phú, 
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kỹ năng và tư duy trong quá khứ 
để tạo ra một phong cách thiết kế 
thực sự mới mẻ”. 

Ở đây, những thiết kế theo chủ 
nghĩa maximalist phóng túng bắt 
nguồn từ việc trang trí trên các 
bề mặt của trang phục, tập trung 
vào sự khéo léo và những nét mới 
về phong cách cổ điển. Những 
màu sắc bão hòa như chạng vạng, 
tím, chàm và xanh mực được cân 
bằng bởi những màu ấm hơn như 
lê nướng, hoa hồng và máu bò.

Những món đồ vượt thời gian 
như áo khoác ngoài đang dần trở 
nên phổ biến hơn với Gen Z, các 
món đồ chính bao gồm áo khoác 
thảm, áo len intarsia và áo blazer 
có hoa văn.

Các chi tiết được coi là “sang 
trọng như bà ngoại” điển hình 
như thêu, trang trí đính cườm 
và ren cũng đang được đưa vào 
thiết kế trang phục nam, trông 

“cực ngầu” và tăng thêm tính 
độc đáo của trang phục với 
những món đồ bền bỉ như quần 
vải denim hoặc cotton. Moylan 
cho biết xu hướng này cũng tạo 
không gian cho các nhà thiết kế 
có cơ hội kết hợp những phế liệu 
hoặc vật liệu tái chế để sáng tạo 
ra các bộ sưu tập thời trang hấp 
dẫn, phong phú.

ĐẮM CHÌM (IMMERSIVE)

Thời trang mang đến cảm giác 
công nghệ hiện đại hơn trong 
Đắm Chìm (Immersive), một chủ 
đề lấy cảm hứng từ trí tuệ nhân 
tạo và cách công nghệ đưa trí 
tưởng tượng vào những lĩnh vực 
mới. Trong khi đó, sự bất ổn về 
kinh tế và môi trường đang thúc 
đẩy người tiêu dùng mua hàng 
thực dụng hơn. “Chúng tôi nhận 
thấy người tiêu dùng rất ưa thích 
những sản phẩm giúp họ có tư 
duy linh hoạt trong mọi điều kiện, 
thì điều cần thiết vẫn là khả năng 
thích ứng”, Fisher nói. Những ý 
tưởng này dẫn đến sự kết hợp các 
yếu tố, phong cách, hoặc ý tưởng 
không đồng nhất giữa trang 
phục năng động và trang phục 
may đo dành cho nam giới. Ông 
nói: “Bộ đồ bằng “vải chất lượng 
cao techno crepe và các loại len 
mềm khác” trông mới mẻ khi may 
đo, đặc biệt là với “hiệu ứng chặn 
màu đậm nét có độ phân giải cao”. 
Áo parka có độ sáng bóng cao, 
áo hoodie có viền và các lớp lưới 
mang lại chức năng tương lai. Về 
phụ kiện, hãy tìm những đôi giày 
có đế ngoài in 3D và chuyển màu. 
Túi mua sắm bằng da kim loại và 
đồ trang sức có “hình dạng quỹ 
đạo” để củng cố tầm ảnh hưởng 
của chủ đề “Khoa học viễn tưởng”.

Moylan nói rằng một bảng màu 
gồm xanh lá cây và hồng tươi 
sáng cũng như các sắc thái đậm 
hơn của xanh lam giúp người 
ta tạo ra “sự tưởng tượng kỳ lạ”. 
Những chiếc váy cột lấp lánh, 
quần ánh kim, áo croptop với 
các họa tiết và chi tiết lạ mắt là 
những món đồ nổi bật dành cho 
chủ đề Đắm Chìm (Immersive). 

Xu hướng này cũng đòi hỏi những 
món đồ chủ đạo của Y2K như áo 
sơ mi buộc vạt phía trước có tay 
chuông, quần lửng cạp trễ và áo 
khoác bomber. Các phụ kiện như 
bốt lưới Lurex, kính có gọng mạ 
crôm và đồ trang sức có mặt dây 
chuyền hình cầu làm nổi bật chủ 
đề tương lai.
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HỖN LOẠN (CHAOS)

Fisher và Moylan đều đồng ý rằng: 
“Khi thế giới thúc đẩy chúng ta trở 
nên thoải mái hơn với những điều 
chưa được khám phá, nó sẽ tạo ra 
sự chuyển đổi và đổi mới không 
ngừng nghỉ. Tình trạng hỗn loạn 
của vũ trụ có thể khiến chúng ta 
cảm thấy hoang mang, lo lắng 
nhưng đồng thời nó cũng mang 
lại một sự giải phóng cảm xúc của 
từng cá nhân. Vì vậy, nó gần như 
mở rộng quan điểm và phá vỡ các 
quy tắc về cách nhìn nhận của 
chúng tôi”. Tư duy này đã truyền 
cảm hứng cho Hỗn Loạn (Chaos), 
một chủ đề phản ánh “sự mơ hồ 
liên tục” và cách người tiêu dùng 
phải sống chung với sự không có 
gì là chắc chắn. 

Về mặt phong cách, Hỗn Loạn 
(Chaos) được phản ánh qua các 
bề mặt trang phục được sửa chữa, 
kết cấu đứt gãy, rời rạc và tay nghề 
thủ công mang tính công nghiệp 
hơn so với cách tiếp cận thủ công 
trong Đa Cảm (Sentimental). 
Chất liệu denim rách, da xước và 
kẻ sọc mang thêm yếu tố punk 
vào chủ đề. Moylan và Fisher 
cùng mô tả: “Một bảng màu ấn 
tượng gồm các sắc thái của đất 
như đỏ và cam được kết hợp với 
các màu trung tính đậm hơn như 
thiếc và java. Các món đồ chính 

bao gồm váy maxi bằng da và 
denim, áo cổ lọ và áo blazer cắt 
ngắn. Những chiếc áo len phóng 
khoáng, quần túi hộp được làm 
bằng chất liệu thô hơn như da và 
áo khoác mô tô cũng xuất hiện ở 
đây, tạo thêm cảm giác thú vị của 
thập niên 90. Cảm giác của một 
cô gái sành điệu được thể hiện 
qua những phụ kiện như giày bốt 
denim được xử lý bằng axit kết 
hợp với kính có tròng kính màu đỏ 
và thắt lưng ngoại cỡ được trang 
trí bằng grommets tạo ra hiệu 
ứng mờ, vintage và độc đáo.”

MONG MANH (FRAGILITY)

Sự phản đề hoàn toàn của Hỗn 
Loạn (Chaos) chính là Mong 
Manh (Fragility), một chủ đề tập 
trung vào “sự yếu đuối, dễ bị tổn 
thương” của tâm hồn. “Chúng tôi 
muốn tôn vinh những đặc điểm 
được coi là thế mạnh của phụ nữ 
như trực giác, sự quan tâm và trí 
tuệ cảm xúc bằng cách làm nổi 
bật các thiết kế hướng tới những 
phẩm chất nữ tính, nhẹ nhàng 
hơn.”- Fisher nói. 

Người tiêu dùng đang tìm thấy sự 
thoải mái trong sự cô đơn, sự cô 
độc, cho nên họ ưu tiên nghỉ ngơi 
và phục hồi thông qua các khóa 
tu thiền và digital detox (tạm 
thời từ bỏ việc sử dụng thiết bị 

điện tử như điện thoại di động, 
máy tính, máy tính bảng để giảm 
căng thẳng và cải thiện sức khỏe 
tinh thần). “Cuộc đối thoại” giữa 
các sắc thái của sức khỏe tâm 
thần đang cho phép các thiết kế 
dần có được “lăng kính toàn diện 
hơn”. Điều đó đang được chuyển 
thành thời trang thông qua ánh 
sáng chiếu lên tất cả bề mặt của 
các bộ trang phục với độ bóng 
sang trọng, các màu neutrals có 
“độ phát quang nhẹ” và các tông 
màu có nền trung tính. Fisher nói 
thêm rằng, thời trang dạo phố và 
trang phục may đo cổ điển sẽ tìm 
thấy điểm trung gian giữa những 
chiếc áo sơ mi rugby boxy, quần 
xếp ly mềm mại “dài chạm đến 
giày” và áo sơ mi công sở bằng 
vải tweed.
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“ VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ ”
mở ra tương lai mới cho 

ngành thời trang
VŨ (tổng hợp )

Xuất hiện trên sàn runway tại Paris Fashion Week Thu Đông 2024, 
Coperni đã giới thiệu chiếc túi Air Swipe Bag nặng 33 gram được làm từ 
99% không khí. Sự ra đời của Air Swipe Bag đã mở ra kỷ nguyên mới cho 
ngành thời trang khi những chất liệu thời tưởng chừng như phi thực tế có 
thể hiện diện ngoài đời thực.

P
aris Fashion Week Thu 
Đông 2024 giới mộ điệu 
không chỉ mãn nhãn với 
những BTS của các nhà 
mốt nổi tiếng, mà còn 

chứng kiến cuộc đổ bộ của những 
thiết kế có tính siêu thực. Tương 
lai của ngành thời trang có lẽ sẽ 
có nhiều thay đổi khi ứng dụng 
những công nghệ mới, vật liệu 
mới đầy tiềm năng. 

Air Swipe Bag vẫn giữ nguyên 
phom dáng hình bầu dục đặc 

trưng của nhà Mốt đến từ nước 
Pháp, nhưng Sébastien Meyer 
và Arnaud Vaillant – hai nhà sáng 
lập của Coperni đã đưa chất liệu 
mới vào sản xuất với 99% không 
khí và 1% thủy tinh. Chất liệu 
thủy tinh được hãng sản xuất 
từ vật liệu nano silica aerogel - 
chất rắn nhẹ nhất trên trái đất 
từng được NASA (Cơ quan Hàng 
không và Vũ trụ Hoa Kỳ) sử dụng 
để thu thập bụi sao tại vũ trụ, vì 
nó chịu được nhiệt độ cực cao và 
áp suất gấp 4000 lần trọng lượng 

của nó. Đồng thời, đây cũng là 
vật liệu rắn có cấu trúc xốp, 99% 
thể tích là không gian mở nên nó 
nhẹ hơn thủy tinh hàng nghìn lần. 
Với Air Swipe Bag, sản phẩm chỉ 
nặng nặng 33 gram, khiến người 
sử dụng có thể chỉ cảm thấy như 
đang cầm nắm “không khí”, nhưng 
nó đủ chắc chắn để có thể đựng 
vừa điện thoại di động.

Với Coperni, đây không phải là 
lần đầu tiên nhà Mốt gây sock 
với làng thời trang thế giới khi 

trước đó hãng đã cho ra đời 
chiếc túi thủy tinh và được nhiều 
ngôi sao thế giới lựa chọn trong 
BST Thu Đông năm 2022. Hai 
minh tinh Hollywood Doja Cat 
và Tinashe đã chọn túi thủy tinh 
Coperni để xuất hiện trên thảm 
đỏ lễ trao giải Grammy 2022. 
Cùng năm đó, Kylie Jenner, Kim 
Kardashian – 2 chị em gia đình 
Kardashian đã xuất hiện với 
chiếc túi của Coperni và tạo ra 
cơn sốt trên mạng xã hội. BST 
Thu Đông năm 2023, Coperni 
mang đến chiếc túi được làm từ 
thiên thạch với phiên bản giới 
hạn mang tên Mini Meteorite 
Swipe Bag. Theo giám đốc sáng 
tạo của của Coperni, sản phẩm 
được tạo ra từ hóa thạch mặt 
trăng rơi xuống trái đất cách 
đây 55.000 năm, được tìm thấy 

ở Pháp vào năm 1968 và được 
hãng chạm khắc vào năm 2023. 
Sản phẩm còn được chứng nhận 
100% hàng thật bởi phòng trưng 
bày Theatrum Mundi.

Tại tuần lễ thời trang Xuân Hè 
2023, hãng cũng đã gây chấn 
động giới thời trang khi sử dụng 
chất liệu  Fabrican – một dung 
môi polymer chứa các sợi vải do 
nhà khoa học Manel Torres đến từ 
Tây Ban Nha sáng chế. Chỉ trong 5 
phút, nhà mốt đã trình diễn màn 
phun sơn lên người mẫu và chiếc 
váy được tạo ra ngay trên sân khấu 
mà không sử dụng bất kỳ kỹ thuật 
may vá nào. Đây cũng là tiền đề để 
Coperni “khai phá” và để giới mộ 
điệu mong ngóng những điều bất 
ngờ mà nhà mốt nước Pháp mang 
đến tại mỗi tuần lễ thời trang. 

Đi đầu trong việc sáng tạo ra 
những vật liệu mới, Coperni đang 
định hình lại ngành thời trang thế 
giới khi những sáng tạo cũ kỹ đã 
ít nhiều mang đến sự nhàm chán 
cho người yêu mến thời trang. 
Câu hỏi được đặt ra là, tương lai 
của ngành thời trang, vật liệu 
thời trang sẽ đi tới đâu khi các 
nhà mốt đang tích cực áp dụng 
những thành tựu khoa học vào 
ngành thời trang? Và chắc chắn, 
những sản phẩm mới này sẽ định 
hình lại ngành thời trang tương 
lai khi khoa học công nghệ ngày 
càng phát triển. 
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Độc đáo
TRANG PHỤC

phụ nữ dân tộc LÔ LÔ
Bài: DƯƠNG THỊ HẰNG

Trang phục dân tộc không chỉ là một di sản văn hóa độc đáo của Việt Nam 
mà còn là hình ảnh sống động, thể hiện sự giàu có của bản sắc và phong 
cách của từng dân tộc. Thông qua đó, ta có thể hiểu hơn về lịch sử, truyền 
thống và tư tưởng của mỗi dân tộc, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp cùng ý nghĩa 
tinh thần trong văn hóa Việt Nam.

Mỗi dân tộc có những 
trang phục đặc biệt, 
mang các hoa văn, họa 

tiết, màu sắc riêng thể hiện nét 
đẹp văn hóa, truyền thống của 
từng dân tộc, đồng thời phản ánh 
cuộc sống và môi trường sống 
của cư dân. Trang phục là một 
sản phẩm thủ công độc đáo, tạo 
nên sự gắn kết trong cộng đồng, 
đóng vai trò quan trọng trong 
việc bảo tồn và truyền dạy văn 
hóa, truyền thống của dân tộc 
cho thế hệ sau.

Trang phục phụ nữ Lô Lô không 
chỉ là biểu tượng văn hóa độc đáo 
của dân tộc Lô Lô mà còn thể hiện 
thể hiện sự sáng tạo, tính thẩm 
mỹ, đức cần cù của phụ nữ Lô Lô 
được lưu truyền từ thế hệ này đến 
thế hệ khác.  

Dân tộc Lô Lô là 1 trong 16 dân tộc 
rất ít người tại nước ta. Theo Điều 
tra dân số năm 2019, dân tộc Lô 
Lô chỉ có 4.827 người. Dân tộc Lô 
Lô cũng là một trong số các dân 
tộc thiểu số ở Thái Lan, Lào và 
Trung Quốc. 

Dân tộc Lô Lô có các tên gọi khác 
là Mùn Di, Di, Màn Di, La La, Ô 
Man, Lu Lộc Màn. Người Lô Lô có 
2 nhóm địa phương gồm: Lô Lô 
hoa có khoảng trên 2 nghìn người 
chủ yếu sống tỉnh Hà Giang. Còn 
người Lô Lô đen có khoảng gần 
4 nghìn người chủ yếu sống ở 2 
huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh 
Cao Bằng). Dân tộc Lô Lô luôn có 
ý thức, tự tôn dân tộc, tính cộng 
đồng và tinh thần đoàn kết cao, 
thể hiện rõ nét trong việc gìn giữ 
trang phục của dân tộc mình.

Người Lô Lô có trang phục riêng. 
Trong khi trang phục của người 
Lô Lô đen có màu đen làm chủ 
đạo thì trang phục người Lô Lô 
Hoa rất cầu kỳ từ áo, quần cho 
đến mũ, khăn.

Trang phục là một phần của đời 
sống, gắn kết đời sống sinh hoạt 
và tâm linh của con người. Trang 
phục biến đổi theo thời gian và 
cùng với sự giao lưu hội nhập 
ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, 
bộ trang phục truyền thống luôn 
là niềm tự hào của người dân Lô 
Lô, đồng thời, cũng là niềm tự hào 
của người phụ nữ dân tộc Lô Lô 
bởi tất cả những bộ trang phục 
đó đều do bàn tay khéo léo của 
người phụ nữ Lô Lô cắt, khâu mà 
nổi bật, đặc sắc nhất là kỹ thuật 
đáp vải.

Như chúng ta đã biết, trang phục 
là một sản phẩm có thể có nhiều 
kỹ thuật trang trí khác nhau, như 
thêu, đáp vải, batik... Tuy nhiên, 
mỗi tộc người thường có kỹ thuật 
trang trí đặc trưng. Người Dao và 
Phù Lá có kỹ thuật thêu, người 
Lô Lô, Pu Péo có kỹ thuật đáp vải. 
Trong khi người Hmông, Dao Tiền 
có kỹ thuật batik thì người Thái, 
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Khơ-me có kỹ thuật ikat, người 
Mường, Tày và các tộc người ở Tây 
Nguyên có kỹ thuật hoa văn dệt. 
Các đồ án trang trí mang bản sắc 
tộc người và gắn với môi trường 
sống của đồng bào, thể hiện sự 
sáng tạo, tính thẩm mỹ, đức cần 
cù của phụ nữ và được lưu truyền 
từ thế hệ này đến thế hệ khác. 

Đáp vải là kỹ thuật tạo các hoa 
văn bằng nhiều miếng vải màu 
nhỏ khâu lên trên một tấm vải 
nền. Vải để đáp có các màu khác 
nhau, được cắt hình tam giác, 
hình vuông, chữ nhật, dải băng… 
rồi khâu đáp lên vải nền, mũi 
khâu giấu ở mặt sau không để lộ 
đường chỉ. Kỹ thuật đáp vải phổ 
biến ở một số tộc người miền núi 
phía Bắc. Tuy nhiên mỗi dân tộc 
thường có những kiểu ghép riêng. 
Người Lô Lô, Pu Péo ghép các 
hình tam giác. Người H’mông có 
kỹ thuật đáp vải rất tinh xảo gọi là 
“đáp vải ngược”, nghĩa là mảnh vải 
đáp được cắt lượn thành các họa 

tiết rồi đáp lên y phục để lộ màu 
nền bên dưới.

Người Lô Lô Hoa có kỹ thuật trang 
trí vải màu trên trang phục rất ấn 
tượng và độc đáo với đặc trưng 
hoa văn hình tam giác. Những hoa 
văn này nằm trong một đường 
diềm hình vuông tượng trưng 
cho bốn phương. Bên trong là các 
hình tam giác kèm nhau đôi một, 

phân chia một bên sáng một bên 
tối, một bên đậm màu, một bên 
nhạt màu. Đây cũng chính là biểu 
tượng của vương quốc Lô Lô cổ 
xưa. Trên thân của những chiếc 
áo được thêu hình chim Ngó Bá 
xen kẽ biểu tượng tam giác tạo 
nên nét hài hòa mà mang đậm 
bản sắc văn hóa. Chim Ngó bá là 
loài chim gắn liền với tín ngưỡng 
thờ thần của người Lô Lô Hoa. 

Biểu tượng hình tam giác 2 màu 
đối nhau cũng được thêu trên 
mũ của người phụ nữ Lô Lô Hoa. 
Khối tam giác này được may lệch 
phải và cũng chính là điểm nhấn 
của chiếc mũ. Ở phía chính giữa là 
biểu tượng thần Mít Dơ – thần cai 
quản mặt đất, bảo vệ con người 
trong tín ngưỡng của người Lô Lô.

Không chỉ độc đáo trong kỹ thuật 
đáp vải, trang phục của phụ nữ 
Lô Lô còn mang nhiều giá trị văn 
hoá tộc người vô cùng đặc sắc, 
thể hiện tinh hoa văn hóa của dân 
tộc Lô Lô được kết tinh từ ngàn 
xưa, phản ánh quan niệm về hạnh 
phúc lứa đôi, sự sinh sôi của dân 
tộc. Biểu tượng cho sự sinh sôi 
này được thể hiện trên tay áo của 
người phụ nữ. Chính vì thế mới 
có sự khác nhau giữa tay áo của 

người Lô Lô Hoa và người Lô Lô 
Chải, đây cũng là những nét riêng 
đặc biệt của dân tộc Lô Lô.

Trên tay áo bộ trang phục của 
người phụ nữ Lô Lô Hoa là những 
hoa văn nhiều hình tam giác ghép 
chung với nhau tạo thành hình 
đàn cá bơi. Hoa văn này biểu 
trưng cho hôn nhân, thể hiện tính 
năng sinh sản của người phụ nữ. 
Biểu tượng này được nhân lên 
trên tay áo cô dâu bởi người Lô 
Lô quan niệm đây sẽ là người mẹ 
sinh ra đứa trẻ. Đó là cái nôi bắt 
đầu của mỗi con người và sự phát 
triển của mỗi dân tộc.

Bộ trang phục dưới đây là của phụ 
nữ Lô Lô Hoa sử dụng kỹ thuật 
đáp vải là chủ đạo, phối hợp với 
batik và thêu để tạo nên những 

hoa văn rực rỡ sắc màu. Kỹ thuật 
đáp vải tạo nên khối hình vuông, 
hình tam giác biểu trưng cho sự 
tuần hoàn của không gian, thời 
gian, thời tiết, mùa màng. Tua rua 
và hạt cườm trên mũ thể hiện cho 
bầu trời và các vị thần tinh tú, vừa 
tạo vẻ đẹp vừa rung rinh theo mỗi 
bước đi làm hình ảnh của người 
phụ nữ thêm sinh động. Mỗi chi 
tiết trên trang phục chính là nghệ 
thuật, từ sự khéo léo trong mỗi 
miếng vải được khâu đáp đến 
cách phối màu sao cho tổng thể 
hài hoà.

Có thể nói rằng, bộ trang phục là 
một phần của đời sống, gắn kết 
đời sống sinh hoạt và tâm linh của 
người Lô Lô. Trước sự biến đổi của 
thời gian, cuộc sống của bà con 
ngày càng có nhiều thay đổi theo 
hướng tiếp cận gần hơn với sự 
giao lưu hội nhập nhưng bộ trang 
phục truyền thống vẫn luôn là 
niềm tự hào của người dân Lô Lô. 
Trang phục của những người phụ 
nữ Lô Lô dù thuộc nhóm nào vẫn 
luôn hiện diện và tỏa sáng như 
tâm hồn và cốt cách của người Lô 
Lô sinh sống nơi cao nguyên đá 
suốt hàng trăm năm nay. Thể hiện 
đậm nét bản sắc dân tộc qua các 
sản phẩm thổ cẩm mà người phụ 
nữ đóng vai trò gìn giữ, bảo tồn 
và trao truyền, lan toả, góp phần 
tạo nên những nét đa dạng và đặc 
sắc trong văn hoá Việt Nam.
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